Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
a) Tên gói thầu: Gói thầu 1: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Cao Lãnh và các huyện Cao Lãnh, Châu Thành (năm 2026).
b) Quy mô gói thầu:
-	Công trình 1:
+ Sửa chữa lưới điện hạ thế 3 pha: 2.033 mét. 
+ Sửa chữa lưới điện hạ thế 1 pha: 766 mét.
-	Công trình 2:
+ Sửa chữa lưới điện trung thế 3 pha: 3.924 mét. 
+ Sửa chữa lưới điện trung thế 1 pha: 3.945 mét.
-	Công trình 3:
+ Sửa chữa lưới điện trung thế 3 pha: 11.941 mét.
-	Công trình 4:
+ Sửa chữa lưới điện hạ thế 1 pha: 19.764 mét.
c) Địa điểm xây dựng: Phường Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và các xã Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Phú Hựu, Tân Nhuận Đông, Tân Phú Trung tỉnh Đồng Tháp.
2. Thời hạn hoàn thành: 
- Thời gian thực hiện gói thầu là 80 ngày tính từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm các công việc: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng; Hoàn trả VTTB thu hồi, VTTB A cấp thừa; Tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu). Thời gian thực hiện gói thầu bao gồm ngày Thứ bảy, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết.
- Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành gói thầu (bao gồm các công việc: 125 ngày để chuẩn bị, thực hiện và quyết toán gói thầu + 18 tháng bảo hành).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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1. Số lần cắt điện phục vụ thi công công trình: 
1.1 Số lần cắt điện thi công:

	Stt
	Hạng mục
	Cắt điện tuyến, PĐ, NR, CB TBA
	Nội dung, khối lượng công việc thực hiện chính
	Số lần cắt điện thi công
	Thời gian
 cắt điện
	Nhân lực thi công
	Ghi chú

	I
	Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2026)

	1
	Hạng mục 1: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Chợ Tân Tịch tuyến 474CL
	Cắt CB+FCO trạm Chợ Tân Tịch
	- Thay dây nhánh rẽ vào nhà KH: 91 mét
- Thay hộp phân phối: 7 hộp 
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 12 người
	

	2
	Hạng mục 2: Sửa chữa lưới hạ thế trạm đường qua TT Tây tuyến 478QT
	Cắt CB+FCO trạm Đường Qua TT Tây
	- Thay dây nhánh rẽ vào nhà KH: 1.075 mét
- Thay hộp phân phối: 25 hộp 
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 21 người
	

	3
	Hạng mục 3: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Chợ Phường 11 tuyến 471QT
	Cắt CB+FCO trạm Chợ Phường 11
	- Thay dây nhánh rẽ vào nhà KH: 659 mét
- Thay hộp phân phối: 9 hộp 
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 18 người
	

	4
	Hạng mục 4: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Chợ Trần Quốc Toản tuyến 471QT
	Cắt CB+FCO trạm Chợ Trần Quốc Toản
	- Thay dây hạ áp: 287m
- Thay dây nhánh rẽ vào nhà KH: 1.013 mét 
- Thay hộp phân phối: 18 hộp 
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 25 người
	

	5
	Hạng mục 5: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Vĩnh Phát tuyến 474CL
	Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Phát
	- Thay dây nhánh rẽ vào nhà KH: 708 mét
- Thay hộp phân phối: 13 hộp 
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 18 người
	

	6
	Hạng mục 6: Sửa chữa lưới hạ thế trạm AS Vĩnh Phát tuyến 474CL
	Cắt CB+FCO AS Vĩnh Phát
	- Thay dây nhánh rẽ vào nhà KH: 369 mét
- Thay hộp phân phối: 13 hộp 
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 12 người
	

	7
	Hạng mục 7: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Trần Quốc Toản tuyến 478QT
	Cắt CB+FCO trạm Cầu Trần Quốc Toản
	- Thay dây nhánh rẽ vào nhà KH: 625 mét
- Thay hộp phân phối: 15 hộp 
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 20 người
	

	II
	Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2026)

	1
	Hạng mục 1: Sửa chữa lưới trung thế 1P-12,7kV PĐ Cần Quỵch tuyến 474CL (từ trụ số 61/23 đến trụ số 61/42)
	Cắt PĐ Nguyễn Thái Học - P4
	- Thay trụ trung áp: 12 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 1.260 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 1.260 mét.
- Cơi kép U120-3m: 17 bộ.
- Thay cách điện: 38 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 18 người
	

	2
	Hạng mục 2: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV PĐ Chùa An Bình tuyến 475CL (từ trụ số 28 đến đến trụ số 33)
	Cắt PĐ Phường 3-Tịnh Thới
Cắt PĐ Chùa An Bình
	- Thay trụ trung áp: 02 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 972 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 324 mét.
- Thay cách điện: 50 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 15 người
	

	3
	Hạng mục 3: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV NR vào trạm Sân Vận Động tuyến 472CL (từ trụ số 25 đến trụ số 25/2)
	Cắt PĐ Khu Ưu Tiên
Cắt NR vào trạm Sân Vận Động
	- Thay trụ trung áp: 02 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 256 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 86 mét.
- Thay cách điện: 12 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 09 người
	

	4
	Hạng mục 4: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV PĐ Tân Thuận Đông tuyến 478QT (Đoạn vượt sông Hổ Cứ từ trụ số 1V đến 4V)
	Cắt PĐ Tân Thuận Đông
	- Thay tạ chống rung: 24 mét.
- Thay cách điện: 16 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	5
	Hạng mục 5: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV NR Cồn Lân tuyến 478QT (Đoạn vượt sông Tiền từ trụ số N1 đến N2)
	Cắt NR Cồn Lân
	- Thay tạ chống rung: 32 mét.
- Thay cách điện: 16 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	6
	Hạng mục 6: Sửa chữa lưới trung thế 1P-12,7kV NR Khém vườn Cống Giữa tuyến 474CL (Từ trụ số 97/10 đến số 97/10/8)
	Cắt NR Khai Long P6
Cắt NR Khém Vườn Cống Giữa
	- Thay trụ trung áp: 01 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 345 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 345 mét.
- Cơi kép U120-3m: 02 bộ.
- Thay cách điện: 13 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 12 người
	

	7
	Hạng mục 7: Sửa chữa lưới trung thế 1P-12,7kV NR Tư Thép tuyến 478QT (Từ trụ số 4V/8 đến số 4V/8/12)
	Cắt PĐ Bưu Điện Tân Thuận Đông
Cắt NR Tư Thép
	- Thay trụ trung áp: 05 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 800 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 800 mét.
- Cơi kép U120-3m: 9 bộ.
- Thay cách điện: 34 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 19 người
	

	8
	Hạng mục 8: Sửa chữa lưới trung thế 1P-12,7kV NR vào Trạm Chùa Tân Long tuyến 478QT (Từ trụ số 53/38/9A đến số 53/38/9A/3)
	Cắt NR Chùa Tân Long
	- Thay dây pha trung áp: 141 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 141 mét.
- Thay cách điện: 04 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 07 người
	

	9
	Hạng mục 9: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV PĐ Lia 2 Bùng Binh tuyến 475CL (Từ trụ số 54/65/23/3 đến số 54/65/29)
	Cắt PĐ Lia 2 - Bùng Binh
	- Thay trụ trung áp: 06 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 1.001 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 367 mét.
- Cơi kép U120-3m: 03 bộ.
- Thay cách điện: 36 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 25 người
- Phương tiện ≥ 01 xe cẩu chuyên dụng.
	

	10
	Hạng mục 10: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV NR Bến đò Kinh Ngang tuyến 478QT (Từ trụ số 53/52 đến số 53/52/17)
	Cắt NR Tân Thuận Tây
Cắt NR Bến Đò Kinh Ngang
	- Thay trụ trung áp: 09 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 3036 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 1.012 mét.
- Cơi kép U120-3m: 16 bộ.
- Thay cách điện: 85 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 36 người
	

	11
	Hạng mục 11: Sửa chữa lưới trung thế 1P-12,7kV PĐ Cống Ông Tân tuyến 474CL (Từ trụ số 135/9 đến số 135/25)
	Cắt NR Khóm 6 Phường 6
Cắt PĐ Cống Ông Tân
	- Thay trụ trung áp: 07 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 1098 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 1.098 mét.
- Thay cách điện: 35 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 25 người
	

	12
	Hạng mục 12: Sửa chữa lưới trung thế 1P-12,7kV NR Lò Rạch Thông Lưu tuyến 475CL (Từ trụ số 54/16 đến số 54/16/5)
	Cắt NR Mỹ Thiện
Cắt NR Cầu Thông Lưu
	- Thay trụ trung áp: 04 vị trí.
- Thay dây pha trung áp: 301 mét.
- Thay dây trung hòa trung áp: 301 mét.
- Cơi kép U120-3m: 6 bộ.
- Thay cách điện: 18 bộ.
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 15 người
	

	III
	Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2026)

	1
	Hạng mục 1: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Tân Hội Trung (trụ 154 đến 154/79) (MSTS: DTH-0003441.1)
	- Cắt NR 477-11/3CL tại trụ 154/1 (2 lần)
- Cắt NR 477-11/3-1A CL tại trụ 154/47 (2 lần)
- Cắt PĐ 477-11CL tại trụ 129 và cắt PĐ 478-11CL tại trụ 113 (1 lần) (đường dây 2 mạch)
	- Thay dây pha 3xAC160 thành 3xAC150 và dây trung hòa 1xAC70 thành 1xAC70 dài 4,726 Km
- Thay 11 trụ BTLT 12m, 14 trụ BTLT 14m
- Thay xà X20-Đ, X20-K, X24-K: tổng 70 bộ
	5
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 60 người
- Phương tiện ≥ 1 xe tải cẩu.
	

	2
	Hạng mục 2: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Tân Hội Trung (trụ 154/92 đến 154/191)  (MSTS: DTH-0003462.1)
	- Cắt NR 477-11/3-1A CL tại trụ 154/47 (1 lần)
- Cắt NR 477-11/3A CL tại trụ 154/92 (2 lần)
	- Thay dây pha 3xAC160 thành 3xAC150 và dây trung hòa 1xAC70 thành 1xAC70 dài 7,21 Km
- Thay 11 trụ BTLT 12m, 4 trụ BTLT 14m
- Thay xà X20-Đ, X20-K, X24-K: tổng 61 bộ
	3
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 80 người
- Phương tiện ≥ 01 xe tải cẩu.
	

	IV
	Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Châu Thành (năm 2026)

	1
	Hạng mục 1: Sửa chữa lưới hạ thế trạm An Phú Thuận 1, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài 1.813 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 20 người
	

	2
	Hạng mục 2: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Bờ Bắc Xẻo Củi, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  737 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 15 người
	

	3
	Hạng mục 3: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Ông Mỹ, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  1.196 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 20 người
	

	4
	Hạng mục 4: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Rạch Hộ Bối, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  729 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 15 người
	

	5
	Hạng mục 5: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Phú An 3, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  894 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 15 người
	

	6
	Hạng mục 6: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Phú An 2, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  1.204 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	7
	Hạng mục 7: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Vàm Ngã Kinh, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  840 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	8
	Hạng mục 8: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Ngang Phú An, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  1.118 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 20 người
	

	9
	Hạng mục 9: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Đình Phú An, xã An Phú Thuận
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài 417 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	10
	Hạng mục 10: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Tân Nhuận Đông, Xã Tân Nhuận Đông
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  779 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	11
	Hạng mục 11: Sửa chữa lưới hạ thế trạm  Vàm Tắc Te, Xã Tân Nhuận Đông
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài 1.015  mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	12
	Hạng mục 12: Sửa chữa lưới hạ thế trạm  Chùm Tre, Xã Hòa Tân
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  1.485 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	13
	Hạng mục 13: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Phú long 1, Xã Phú long
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  767 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	14
	Hạng mục 14: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Cây Chôm, Xã Phú long
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài 520 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	15
	Hạng mục 15: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Phú long 7, Xã Phú long
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  388 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	16
	Hạng mục 16: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Vượt Sông Phú long 3, Xã Phú long
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài 2.162  mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 20 người
	

	17
	Hạng mục 17: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Đình Phú long, Xã Phú long
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  473 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	18
	Hạng mục 18: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Vàm Bà Khôi, Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  341 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	19
	Hạng mục 19: Sửa chữa lưới hạ thế trạm  Rạch Bà Khôi, Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  747 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	20
	Hạng mục 20: Sửa chữa lưới hạ thế trạm  Ngã Kinh, Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  1.764 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	8 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 15 người
	

	21
	Hạng mục 21: Sửa chữa lưới hạ thế trạm  Ngọn Xẻo lăng,Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  1.180 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	6 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 15 người
	

	22
	Hạng mục 22: Sửa chữa lưới hạ thế trạm  Xẻo lăng,Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài 1.174 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 20 người
	

	23
	Hạng mục 23: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Trại Quán, Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  593 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	24
	Hạng mục 24: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Bà Thậm, Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài  187 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	

	25
	Hạng mục 25: Sửa chữa lưới hạ thế trạm Bà Khôi 1, Xã Tân Bình
	Cắt CB TBA
	Thay dây, sứ vận hành lâu năm, chiều dài 613 mét
Thay trụ răn nứt.
Làm gọn hệ thống đo đếm
Lắp hộp phân phối 
Sơn số trụ
	1 lần
	4 giờ
/1 lần
	- Nhân lực ≥ 10 người
	




1.2 Số lần công tác điện nóng không cắt điện – Thi công Hotline: Không có.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Yêu cầu kỹ thuật về vật tư, thiết bị:
a) Thông số kỹ thuật: Trụ điện BTLT, đà cản – đế neo, cách điện, xà đỡ thép hình, sắt U, thanh neo, thanh chống, phụ kiện các loại theo “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung, hạ thế áp dụng trong Tổng công Điện lực miền Nam” ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTV ngày 11 tháng 3 năm 2022 đính kèm theo hồ sơ E-HSMT.
b) Kiểm tra, thử nghiệm xuất xưởng; thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu); số lượng mẫu thử nghiệm cho từng chủng loại vật tư, thiết bị theo yêu cầu đặc tính kỹ thuật của từng loại vật tư, thiết bị “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung, hạ thế áp dụng trong Tổng công Điện lực miền Nam” ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTV ngày 11 tháng 3 năm 2022 đính kèm theo hồ sơ E-HSMT.
2. Quy định, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:     
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
· Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 
· [bookmark: loai_1_name]Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
· Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;
· Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội
đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
· Đệ trình cho chủ đầu tư phương án thi công gồm: Biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công chi tiết thực hiện bằng phần mềm MS Project và các biện pháp thi công đặc biệt cho các đoạn vượt hoặc thi công bên cạnh các công trình hiện hữu, dịch chuyển các công trình xây dựng đã có ra khỏi hành lang an toàn của tuyến; Biện pháp đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường trên công trình và khu vực lân cận trong quá trình thi công và vận chuyển vật tư thiết bị vật liệu cấu kiện đến công trường;
· Chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công và giám sát B phải thường xuyên có mặt trên công trường trực tiếp của ĐVTC;
· Phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công và thí nghiệm tại hiện trường dùng cho gói thầu phải thật sự đảm bảo vận hành tốt và an toàn;
· Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc kiểm tra thực hiện các biện pháp tổ chức thi công xây dựng hằng ngày trên công trường; về các lĩnh vực: chất lượng TC, ATLĐ, bảo vệ môi trường tại khu vực thi công;
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
· Tất cả các vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, phụ kiện do nhà thầu thực hiện đều mới, chưa từng qua sử dụng và phải cung cấp các tài liệu như: Nguồn gốc (xuất xứ), chứng chỉ xuất xưởng, biên bản thí nghiệm, kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật tư thiết bị để đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Giám sát A) của chủ đầu tư kiểm tra và nghiệm thu trước khi xây dựng, lắp đặt;
· Tất cả các vật tư, thiết bị do chủ đầu tư cấp cho nhà thầu để thi công xây dựng, phải được đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Giám sát A) của chủ đầu tư kiểm tra và nghiệm thu trước khi xây dựng, lắp đặt.
5. Các yêu cầu về trình tự thi công và lắp đặt:
a) Vận chuyển vật tư thiết bị và vận chuyển nhân lực thi công:
· Nhà thầu có trách nhiệm xin phép thi công xây dựng trên đường giao thông phục vụ thi công toàn bộ khối lượng gói thầu. Việc vận chuyển trên đường giao thông phục vụ cho thi công mà gây hư hỏng đường thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa lại theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành;
Vận chuyển, bốc dỡ vật tư thiết bị:
+ Trụ điện: Dùng xe chuyên dùng phù hợp với các chủng loại trụ, chằng buộc chắc chắn; nâng hạ trụ từ phương tiện vận chuyển phải cùng cẩu hoặc thiết bị tương đương; không được bẩy trụ rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.
+ Dây dẫn: Các ru lô phải ở vị trí thẳng đường (tư thế lăn).
+ Cách điện: Phải giữ nguyên kiện, không được vận chuyển chung với các vật tư rắn khác để tránh va đập gây hư hỏng.
+ Các vật tư thiết bị khác: Vận chuyển và bốc dỡ cẩn thận tránh gây hư hỏng và thất lạc.
b) Kho bãi: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập kho bãi để bảo quản toàn bộ vật tư, thiết bị, phụ kiện phục vụ thi công xây dựng công trình.
c) Kiểm tra, đóng cọc mốc:
· Sau khi nhận mốc từ Đơn vị Tư vấn thiết kế, nhà thầu tiến hành kiểm tra các cộc mốc đã nhận đối chiếu với hồ sơ thiết kế. Nếu trong quá trình thực hiện, mà nhà thầu có phát hiện các sai khác so với bản vẽ thiết kế thì phải thông báo ngay cho chủ đầu tư biết phối hợp xử lý.
d) Phát quang hành lang tuyến: 
· Sau khi phóng tuyến, định vị cọc mốc, nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức phát quang hành lang tuyến đảm bảo khoảng cách an toàn đóng điện vận hành theo quy định. Trong quá trình thực hiện công tác này, hạn chế tối đa việc thiệt hại và không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
e) Vị trí trụ lắp đặt: 
· Tại vị trí dựng trụ; nếu có dòng nước chảy, cần tạo dốc hoặc có biện pháp chuyển hướng dòng chảy để ngăn ngừa sạt lở.
f) Đào hố móng, lắp dựng trụ:
· Đất đào sau khi đấp đất chân trụ còn thừa phải được đổ có chổ (có thể hỏi ý kiến của chủ đất nơi dựng trụ), không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước hoặc ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân;
· Khi đào hố móng phải có biện pháp tránh sạt lở, lún và ảnh hưởng đến các công trình lân cận. khi đào hố móng mà gặp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác phải ngừng lại và báo ngay cho chủ đầu tư để mời cơ quan quản lý phần ngầm đó cùng xem xét thống nhất giải pháp thực hiện mới được tiến hành tiếp tục;
· Trước khi dựng cột, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để kiểm tra chủng loại. Kỹ thuật lắp dựng và độ chôn sâu phải theo tuân thủ theo bản vẽ thiết kế công trình. Sau khi lắp dựng xong phải tiến hành kiểm tra độ nghiêng, đắp đất chân trụ theo bản vẽ trước khi thực hiện các bước công việc tiếp theo trên trụ;
· Việc đắp đất móng phải được tiến hành theo từng lớp 30-40cm rồi đầm kỹ, đầm chặt theo bản vẽ thiết kế. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước, phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn (nếu có); chỉ được phép đắp đất bằng loại đất đồng nhất;
· Sau khi đắp đất và đầm nén phải được thí nghiệm điển hình tại hiện trường và kết quả phải đạt theo yêu cầu hệ số đầm nén K≥0,85; 
· Số lượng mẫu thí nghiệm cho gói thầu: Tối thiểu 01 tổ mẫu, nếu khối lượng đắp đất móng ≥ 100 m3, thì cứ mỗi 100 m3 lấy 01 tổ mẫu (tiêu chuẩn TCVN 4447:2012).

g) Móng trụ bằng bê tông cốt thép đổ tại chổ:  
· Chủng loại, qui cách và chi tiết buộc liên kết cốt thép (thép chưa thi công không được để ngoài mưa nắng, không để trực tiếp dưới đất);
· Cấp phối vữa bê tông:  Cát, đá phải đúng chủng loại và sạch;
· Nước sạch, không bị phèn, mặn;
· Xi măng phải có nhãn mác, không bị vón cục và còn thời hạn sử dụng;
· Đầm, dùi vữa bê tông trong quá trình đổ theo qui định và đổ phải liên tục.
· Móng bê tông sau khi đổ phải được thử nghiệm điển hình và phải đạt theo yêu cầu thiết kế (mác 200).
· Số lượng mẫu bê tông: Mỗi ngày đổ bê tông lấy 01 tổ mẫu, nếu khối lượng đổ bê tông trong ngày > 20 m3 thì  mỗi 20 m3 lấy 01 tổ mẫu.
h) Biển báo, biển số:
· Biển báo an toàn, biển số phải được thực hiện có kiểu dáng, quy cách, độ cao theo đúng quy định theo bản vẽ thiết kế.
i) Nối đất:
· Tiếp đất lặp lại trên dây trung hòa toàn tuyến với khoảng cách theo hồ sơ thiết kế; nối đất thiết bị trạm giữa chống sét, dây trung hòa, vỏ thiết bị,..... Kỹ thuật nối dây tiếp đất, cọc tiếp đất đóng trực tiếp xuống đất có vị trí và độ sâu theo bản vẽ thiết kế;
· Đo điện trở nối đất: Sau khi thực hiện tiếp đất tại các vị trí quy định, nhà thầu tiến hành đo điện trở đất và ghi chép thông số kỹ thuật vào sổ theo quy định của chủ đầu tư.
j) Lắp cách điện & rãi căng dây:
· Cách điện và phụ kiện trước khi lắp đặt phải lau chùi sạch sẽ kiểm tra bằng mắt thường để phát hiện trường hợp cách điện bị nứt để loại ra. Việc bốc dỡ đưa cách điện vào vị trí lắp đặt phải được thực hiện cẩn thận và sử dụng các phương tiện thi công phù hợp để tránh hư hỏng. Kiểm tra lại chốt bi các chuỗi sứ để tránh tình trạng rơi sứ;
· Công tác rãi và căng dây có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Đơn vị thi công phải có dụng cụ nâng bành dây để ra dây, dọn bãi dây tại các điểm néo để đặt dụng cụ néo dây;
· Tại các địa hình phức tạp, việc rãi dây phải thực hiện bằng phương pháp thủ công. Các đoạn tuyến giao chéo, vượt đường giao thông, đường dây điện lực, thông tin; nhà thầu phải lập phương án thi công cụ thể cho từng vị trí đệ trình cho chủ đầu tư để được thống nhất trước khi thực hiện;
· Khi kéo dây không được kéo lê trên mặt đất, trên kết cấu cứng có thể gây mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puly để treo dây và kéo dây qua các vị trí trụ. Sau khi dây được đưa lên xà, phải để dây dãn đều mới tiến hành căng dây lấy độ võng và lắp khóa cố định;
· Thực hiện đấu nối để đóng điện: Nhà thầu căn cứ vào kế hoạch thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để đăng ký cắt điện đấu nối đường dây với đơn vị quản lý vận hành lưới điện khu vức trước 10 ngày theo quy định.
k) Lắp trạm biến áp & thùng điện kế trạm:
· Trước khi cẩu, kéo MBA để lắp đặt, phải kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị: Máy biến thế không bị rỉ dầu; phần sứ cách điện không bị nứt bể, hư hỏng và được vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp trên trụ; dùng dây thừng giữ máy trong quá trình cẩu, kéo vào vị trính tránh va đập vào thân trụ làm hỏng máy; 
· Máy biến áp và các thiết bị phải đúng vị trí, đảm bảo khoảng cách theo bản vẽ thiết kế và dễ thao tác;
· Các dây nối giữa các thiết bị phải chắc chắn và đúng kỹ thuật; đầu dây cáp đồng bọc trung thế phải được bóc vỏ PVC tối thiểu là 10 cm.
· Lắp đặt thùng điện kế phải đúng theo thiết kế và phải phù hợp với địa hình tại vị trí lắp đặt để thuận tiện cho quản lý vận hành sau này và khoảng cách lắp thùng đối với mặt đất đúng theo Quy định kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;
· Các thiết bị lắp đặt phải đúng với phiếu xuất kho, phiếu thí nghiệm; vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp đặt và đấu nối hệ thống;
· Đấu nối các thiết bị, điện kế phải đúng yêu cầu kỹ thuật của trạm; các đầu dây, mối nối phải đảm bảo bọc cách điện kín và không hở mạch.
6. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn:
· Khi nghiệm thu kỹ thuật để chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng phải được thử nghiệm tại hiện trường về điện trở cách điện giữa các dây dẫn (pha – pha); dây dẫn – xà (hoặc trụ); đo điện trở tiếp đất tại các vị trí tiếp đất lập lại, tiếp đất trạm. 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
· Hằng ngày, đơn vị thi công có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công bị hư hại hoặc chiếm dụng;
· Tất các các thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, đất thừa, rác thải.... trong quá trình thi công phải được thu dọn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh mỹ quan chung của khu vực;
· Toàn bộ các tồn tại theo nội dung này phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu bàn giao là 03 ngày.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
· Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn cho công nhân của mình trong quá trình thi công; tuân thủ các quy định, hướng dẫn của đơn vị quản lý vận hành lưới điện khu vực khi công tác trên lưới điện và gần nơi có điện;
· Nhà thầu phải tuân thủ thực hiện đúng các quy định về an toàn điện và các quy định về an toàn khác do Nhà nước ban hành;
· Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện được ban hành kèm theo Quyết định số: QĐ số 959/QĐ-EVN ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việc Nam và các quy định an toàn khác của Nhà nước ban hành.
· Phải kiểm tra sức khỏe cho công nhân đang làm việc trên ở độ cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.
· Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn…dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi trời có sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên.
· Khi tuyến đường dây trên không đi gần khu vực dân cư phải chú ý biện pháp an toàn thi công cho người và tài sản phía dưới.
· Khi kéo dây phải bảo đảm đúng quy trình công nghệ thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn. Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm, biển báo và ba-ri-e.
· Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp vật nặng.
· Tất cả công nhân phải được huấn luyện học tập an toàn lao động và có tay nghề đúng chuyên môn.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
a) Yêu cầu về nhân lực:
· Nhà thầu phải tuân thủ việc bố trí cán bộ chủ chốt và nhân lực có trình độ và số lượng và đúng người như đã đăng ký khi tham gia dự thầu:
· Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách thi công phải đúng theo yêu cầu về năng lực kỹ thuật đã đệ trình trong HSDT của nhà thầu;
· Đội ngũ công nhân kỹ thuật: Lành nghề, liệt kê theo danh sách cụ thể về Đội, Tổ, nhóm thi công.
b) Yêu cầu về thiết bị phục vụ thi công:
· Nhà thầu có kế hoạch huy động thiết bị, máy móc, phương tiện, dụng cụ thi công chuyên ngành chủ yếu đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công xây lắp và đáp ứng kịp thời theo tiến độ thực hiện các công đoạn xây dựng. Nếu các thiết bị, phương tiện, dụng cụ nào mà nhà thầu phải thuê thì đệ trình hợp đồng thuê.
· Việc huy động các máy móc, thiết bị thi công này phải đúng thời hạn và phù hợp với tiến độ chung của gói thầu; các thiết bị thi công còn sử dụng tốt, đảm bảo an toàn.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
· Nhà thầu tính toán phương án, nhân lực thi công tổng thể đồng loạt cho toàn bộ gói thầu khi có lệnh khởi công công trình. 
· Các hạng mục xây dựng mới hạ thế độc lập không liên quan đến việc cắt điện, khi đấu nối lưới hiện hữu để kéo dây đề nghị tính toán đúng vào thời gian cắt điện phát tuyến dự kiến đấu nối để tránh cắt điện nhiều lần.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
· Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
· Lập hệ thống quản lý chất lượng nội bộ phù hợp với công trình xây dựng. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân tham gia thi công xây dựng công trình;
· Tổ chức thực hiện các thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, thiết bị, công nghệ, cấu kiện và các sản phẩm xây dựng phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước đáp ứng thời gian theo yêu cầu trước khi xây dựng và lắp đặt cho công trình, cụ thể như sau:
	Stt
	Tên nhóm vật liệu, vật tư
	Thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, thí nghiệm đối chứng
	Thực hiện
	Thời gian thực hiện

	1
	 Xi măng; cốt liệu bê tông; thép cốt bê tông; nước sử dụng cho công trình; thép hình
	Thí nghiệm xác định chỉ tiêu, cơ lý của vật liệu, phân tích hành phần của nước trước khi đưa vào sử dụng
	
	Nhà thầu cùng TVGS tổ chức lấy mẫu, tiến hành thí nghiệm kiểm tra, chậm nhất 05 ngày sau khi ký kết hợp đồng hoặc sau ngày khởi công

	2

	 Bê tông thương phẩm
	Kiểm tra vật liệu, thiết bị, quy trình sản xuất, thí nghiệm vật liệu theo tiêu chuẩn hiện hành, chứng nhận CO/CQ vật liệu của nhà sản xuất, thí nghiệm cấp phối bê tông
	Yêu cầu trình chấp thuận phương án sản xuất/cung cấp cốt liệu, bê tông thương phẩm, biện pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất của đơn vị cung cấp
	Nhà thầu cùng TVGS tổ chức lấy mẫu, tiến hành thí nghiệm kiểm tra, chậm nhất 05 ngày sau khi ký kết hợp đồng hoặc sau ngày khởi công

	3
	 Thiết kế thành phần cấp phối bê tông theo loại cốt liệu và cấp độ bền được quy định trong hồ sơthiết kế
	Đúc mẫu thử và đem thí nghiệm cường độ nén mẫu theo thiết kế thành phần cấp phối bê tông đăng ký
	Nhà thầu thuê đơn vị LAS thiết kế, thí nghiệm; TVGS chứng kiến kiểm tra mẻ trộn thử, chứng kiến thí nghiệm và gửi kết quả
	Nhà thầu cùng TVGS tổ chức lấy mẫu, tiến hành thí nghiệm kiểm tra, chậm nhất 05 ngày sau khi ký kết hợp đồng hoặc sau ngày khởi công

	4
	Cột bê tông treo dây dẫn điện

	Kiểm tra ngoại quan và thí nghiệm mẫu đại diện lô hàng về chịu lực theo quy định của thiết kế

	Nhà thầu có văn bản mời nghiệm thu lô cột
	Chậm nhất 25 ngày sau khi ký kết hợp đồng hoặc sau ngày khởi công (hoặc theo tiến độ chi tiết nêu trong hợp đồng)

	5
	 Tổ mẫu bê tông cấu kiện
	Thí nghiện nén mẫu
	Không yêu cầu trình duyệt
	Theo kế hoạch của nhà thầu, thực hiện trước khi nghiệm thu khối lượng công việc

	6
	 Cách điện và phụ kiện
	Thí nghiệm theo tiêu chuẩn hiện hành hoặc chứng nhận CO/CQ của nhà sản xuất
	Nhà thầu có văn bản mời lấy mẫu
	Chậm nhất 20 ngày sau khi ký kết hợp đồng hoặc sau ngày khởi công



· Lập, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tổ chức thi công xây dựng hằng ngày trên công trường;
· Lập, kiểm tra thực hiện tiến độ đăng ký theo hợp đồng đã ký kết;
· Quản lý và ghi chép nhật ký công trường theo theo qui định;
· Kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình của các nhóm công tác;
· Kiểm tra, thực hiện bảo vệ môi trường tại khu vực thi công;
· Tổ chức nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công các hạng mục, bộ phận, công trình hoàn thành và chuẩn bị đủ các tài liệu hồ sơ liên quan trước khi lập phiếu yêu cầu tổ chức nghiệm thu;
· Báo cáo về tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCN theo yêu cầu của Điện lực;
· Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.


IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	BVMB
	7/2025

	2
	
	BVCT
	7/2025



V. Các yêu cầu/chỉ dẫn khác:
1. Bảng kê vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cấp:
	Stt
	Danh mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2026)
	 
	
	

	1
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-2x70
	Mét
	84
	

	2
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-3x95
	Mét
	125
	

	3
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-4x70
	Mét
	84
	

	4
	Dây đồng cách điện PVC hạ thế 0,6.1kV [CV] - 50mm2
	Mét
	400
	

	5
	Cáp điện kế 2 ruột đồng (mu-le) cách điện PVC vỏ PVC 0,6/1kV [DK-CVV] - 2 x 6 mm2
	Mét
	66
	

	6
	Cáp điện kế 2 ruột đồng (mu-le) cách điện PVC vỏ PVC 0,6/1kV [DK-CVV] - 2 x 11 mm2
	Mét
	32
	

	7
	Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] - 2x6 mm2
	Mét
	1406
	

	8
	Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] - 2x11 mm2
	Mét
	3142
	

	9
	Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] - 2x25 mm2
	Mét
	32
	

	II
	Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2026)
	
	
	

	1
	Dây đồng bọc chống thấm Cách điện XLPE, vỏ HDPE 24 kV [CXH]-25
	Mét
	129
	

	2
	Dây nhôm lõi thép bọc chống thấm Cách điện XLPE, vỏ HDPE 24 kV [ACXH]-50/8
	 Mét 
	7794
	

	3
	Dây nhôm lõi thép bọc chống thấm Cách điện XLPE, vỏ HDPE 24 kV [ACXH]-185/24
	 Mét 
	389
	

	4
	Dây Nhôm Trần Lõi Thép [As/ACSR]-50/8
	Kg
	1096
	

	5
	Dây Nhôm Trần Lõi Thép [As/ACSR]-95/16
	Kg
	127
	

	6
	Dây Nhôm Trần Lõi Thép [As/ACSR]-185/24
	Kg
	434
	

	7
	Dây thép trần xoắn mạ kẽm TK-35
	Kg
	728
	

	8
	Dây thép xoắn mạ kẽm bọc cách điện dùng làm dây tiếp địa DTD-TK 35
	Mét
	270
	

	9
	Dây đồng trần xoắn [C] - 25mm2 
	Kg
	114
	

	10
	Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] - 2x6 mm2
	Mét
	145
	

	III
	Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2026)
	
	
	

	1
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-3x50
	Mét
	5
	

	2
	Dây đồng bọc chống thấm Cách điện XLPE, vỏ HDPE 24 kV [CXH]-25
	Mét
	15
	

	3
	Dây nhôm lõi thép bọc chống thấm Cách điện XLPE, vỏ HDPE 24 kV [ACXH]-185/24
	 Mét 
	689
	

	4
	Dây Nhôm Trần Lõi Thép [As/ACSR]-70/11
	Kg
	3336
	

	5
	Dây Nhôm Trần Lõi Thép [As/ACSR]-150/19
	Kg
	19691
	

	6
	Dây thép xoắn mạ kẽm bọc cách điện dùng làm dây tiếp địa DTD-TK 35
	Mét
	286
	

	7
	Dây nhôm cách điện PVC hạ thế 0,6/1kV [AV] - 70mm2 
	Mét
	34
	

	8
	Dây đồng trần xoắn [C] - 25mm2 
	Kg
	37
	

	9
	Dây đồng cách điện PVC hạ thế 0,6.1kV [CV] - 6mm2 
	Mét
	9
	

	10
	Dây đồng cách điện PVC hạ thế 0,6.1kV [CV] - 50mm2 
	Mét
	18
	

	11
	Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] - 2x6 mm2
	Mét
	4
	

	12
	Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] - 2x11 mm2
	Mét
	260
	

	13
	Cáp tín hiệu 04 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC màn chắn đồng 0,6/1kV [CVV-Sc] - 4x4,0 mm2
	Mét
	39
	

	14
	Cáp tín hiệu 02 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC màn chắn nhôm 0,6/1kV [CVV-Sa] - 2x4,0 mm2
	Mét
	3
	

	IV
	Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Châu Thành (năm 2026)
	
	
	

	1
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-2x50
	Mét
	7804
	

	2
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-2x70
	Mét
	3203
	

	3
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-3x50
	Mét
	3421
	

	4
	Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV [LV-ABC]-3x70
	Mét
	3275
	

	5
	Dây nhôm trần lõi thép bọc mỡ [ACKP]-50/8
	Kg
	212
	

	6
	Dây nhôm cách điện PVC hạ thế 0,6/1kV [AV] - 70mm2 
	Mét
	1497
	

	7
	Dây đồng cách điện PVC hạ thế 0,6.1kV [CV] - 25mm2 
	Mét
	1289
	

	8
	Cáp điện kế 2 ruột đồng (mu-le) cách điện PVC vỏ PVC 0,6/1kV  [DK-CVV] - 2 x 11 mm2
	Mét
	49
	

	9
	Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] - 2x6 mm2
	Mét
	2483
	



2. Bảng kê vật tư do nhà thầu cấp: 
	Bảng kê khối lượng này thống kê chi tiết. Khối lượng của toàn gói thầu nhà thầu xem chi tiết theo bảng tiên lượng mời thầu:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2026)
	 
	 
	 

	1
	HTHH - Phần móng và tiếp địa
	 
	 
	 

	1.1
	Móng trụ bê tông đơn: M8-1bt
	Móng
	2
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (2,49 x 1,005)
	kg
	5,00
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,16
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,26
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	80
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	56
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	2,40
	 

	2
	HTHH - Phần cột
	 
	
	 

	2.1
	Cột bê tông ly tâm 8,5m
	Cột
	2
	 

	 
	Cột BTLT 8,5m-3kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	2
	 

	3
	HTHH - Phần dây, sứ và phụ kiện ĐDHT hỗn hợp sửa chữa
	 
	
	 

	3.1
	Hộp phân phối 9 cực  (bao gồm MCB 63A và phụ kiện)
	hộp
	42
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2
	cái
	168
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	84
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	84
	 

	 
	Uclevis
	cái
	165
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	165
	 

	 
	Kẹp treo cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	3
	 

	 
	Kẹp ngừng cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	2
	 

	 
	Đầu cosse Cu/Al 95mm2
	cái
	3
	 

	 
	Bu lông 12x140
	cái
	155
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông móc 16x250
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông móc 16x300
	cái
	3
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	166
	 

	 
	Băng keo cách điện hạ thế
	cuộn
	21
	 

	 
	Biển số - Bảng nguy hiểm
	cái
	
	 

	4
	HTĐL - Phần móng và tiếp địa
	 
	
	 

	4.1
	Móng trụ bê tông đơn: M8-1bt
	Móng
	1
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (2,49 x 1,005)
	kg
	2,50
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,08
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,13
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	40
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	28
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	1,20
	 

	4.2
	Móng trụ bê tông ghép: M8-2bt
	Móng
	1
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,13 x 1,005)
	kg
	4,15
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,23
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,38
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	114
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	81
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	2,00
	 

	4.3
	Móng trụ bê tông đơn: M10-1bt
	Móng
	2
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,53 x 1,005)
	kg
	9,10
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,38
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,64
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	192
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	136
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	3,60
	 

	4.4
	Móng trụ bê tông đơn: M10-2bt
	Móng
	1
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (16,69x 1,005)
	kg
	16,77
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,43
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,71
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	212
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	150
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	3,00
	 

	5
	HTĐL - Phần cột
	 
	
	 

	5.1
	Cột bê tông ly tâm 8,5m
	Cột
	3
	 

	 
	Cột BTLT 8,5m-3kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	3
	 

	5.2
	Cột bê tông ly tâm 10m
	Cột
	4
	 

	 
	Cột BTLT 10m -3,5kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	4
	 

	6
	Phần xà, néo
	 
	
	 

	6.1
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 7,5m-8,5m
	Bộ
	1
	 

	 
	Bu lông 16x400VRS
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x550VRS
	cái
	1
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	6
	 

	6.2
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 10m, 12m & 14m
	Bộ
	1
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x650VRS
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x800VRS
	cái
	1
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	6
	 

	7
	Phần dây, sứ và phụ kiện ĐDHT độc lập sửa chữa
	 
	
	 

	7.1
	Hộp phân phối 9 cực (bao gồm MCB 63A và phụ kiện)
	hộp
	58
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2
	cái
	232
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	116
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	116
	 

	 
	Uclevis
	cái
	199
	 

	 
	Rack 2 sứ
	cái
	2
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	203
	 

	 
	Hộp 4 công tơ 1 pha composite ngoài trời (kèm theo 04 MCCB, bass, dây đai + khóa đai)
	bộ
	5
	 

	 
	Kẹp treo cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	4
	 

	 
	Kẹp ngừng cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	5
	 

	 
	Potelet L50x50x5 - 1,5m
	cây 
	4
	 

	 
	Kẹp WR 419 (70-95/70-95)
	cái
	16
	 

	 
	Đầu cosse Cu/Al 70mm2
	cái
	6
	 

	 
	Bu lông 12x140
	cái
	198
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	10
	 

	 
	Bu lông móc 16x250
	cái
	9
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	217
	 

	 
	Băng keo cách điện hạ thế
	cuộn
	39
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	13
	 

	 
	Ống nhựa PVC Φ27 dày 1,9mm
	mét
	36
	 

	II
	Công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2026)
	 

	1
	ĐD TT 3P - Phần móng và tiếp địa
	 
	
	 

	1.1
	Móng trụ bê tông đơn: M12-1bt
	Móng
	4
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,53 x 1,005)
	kg
	18,20
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,92
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	1,48
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	444
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	316
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	8,64
	 

	1.2
	Móng trụ bê tông ghép: M12-2bt
	Móng
	2
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (x 1,005)
	kg
	33,54
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,84
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	1,40
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	414
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	292
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	6,00
	 

	1.3
	Móng trụ bê tông ghép: M14-2bt
	Móng
	12
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (16,69 x 1,005)
	kg
	201,240
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	4,920
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	8,160
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	2.424
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	1.716
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	36,00
	 

	1.4
	Móng trụ bê tông ghép: M20-2bt
	Móng
	1
	 

	 
	Sắt tròn Ф8 (63,68 x 1,005)
	kg
	64,0
	 

	 
	Cát vàng: Đá 1x2 (0,528/m3 x 1,025) + đá 4x6 (0,527/m3 x 1,025)
	m3
	1,22
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	1,77
	 

	 
	Đá 4x6 (0,915/1m3 x 1,025)
	m3
	0,26
	 

	 
	Xi măng PCB 40: Đá 1x2 (259kg/m3 x 1,025) + đá 4x6 (166kg/m3 x 1,025)
	kg
	573
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	424
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	5,76
	 

	1.5
	Tiếp địa đà sắt trụ 14m (1 náp)
	bộ
	18
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	18
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	18
	 

	 
	Kẹp WR 399 (50-70/70-95)
	cái
	36
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	36
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	72
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	18
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	36
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	108
	 

	1.6
	Tiếp địa đà sắt trụ 20m (2 náp)
	bộ
	1
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	3
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	2
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	1
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	2
	 

	 
	Kẹp WR 399 (50-70/70-95)
	cái
	2
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	3
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	9
	 

	1.7
	Tiếp địa lặp lại luồn trong lòng trụ (trụ 12m)
	bộ
	2
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	2
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	2
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	4
	 

	 
	Kẹp WR 259 (25-50/25-50)
	cái
	4
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	2
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	7
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	7
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	7
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	14
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	7
	 

	 
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	14
	 

	2
	ĐD TT 3P - Phần cột
	 
	
	 

	2.1
	Cột bê tông ly tâm 12m
	Cột
	8
	 

	 
	Cột BTLT 12m -5,4kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	8
	 

	2.2
	Cột bê tông ly tâm 14m
	Cột
	24
	 

	 
	Cột BTLT 14m -6,5kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	24
	 

	2.3
	Cột bê tông ly tâm 20m
	Cột
	2
	 

	 
	Cột BTLT 20m - 14kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	2
	 

	3
	ĐD TT 3P - Phần xà, néo
	 
	
	 

	3.1
	Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X20L-K
	Bộ
	4
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2m 3 ốp
	cây 
	8
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-2,1m
	cây 
	8
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	8
	 

	 
	Bu lông 16x300VRS
	cái
	8
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	32
	 

	3.2
	Bộ xà composite kép lắp FCO dài 2,8m [(X28K-FCO(C)]
	Bộ
	2
	 

	 
	Xà composite 75x75x6-2,8m 
	cây 
	4
	 

	 
	Chống composite 40x10 - 0,92m
	cây 
	8
	 

	 
	Bu lông 16x500
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông 16x500VRS
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x150
	cái
	8
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	32
	 

	3.3
	Bộ xà đỡ đơn L75x75x8 dài 2,4m: X24-Đ
	Bộ
	2
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	2
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-0,92m
	cây 
	4
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	4
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	8
	 

	3.4
	Bộ xà néo L75x75x8 dài 2,4m: X24-K
	Bộ
	4
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	8
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-0,92m
	cây 
	16
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	16
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x300VRS
	cái
	8
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	40
	 

	3.5
	Bộ xà néo L75x75x8 dài 2,4m: X24-K (cô dê)
	Bộ
	2
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	4
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-0,92m
	cây 
	8
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	8
	 

	 
	Cô dê Φ 250 (80x8) nhúng kẽm
	bộ
	4
	 

	 
	Bu lông 16x100
	cái
	8
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	24
	 

	3.6
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 10,5m, 12m & 14m
	Bộ
	14
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	14
	 

	 
	Bu lông 16x650VRS
	cái
	14
	 

	 
	Bu lông 16x800VRS
	cái
	14
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	84
	 

	3.7
	Bộ cô dê ghép trụ BTLT 20m
	Bộ
	1
	 

	 
	Cô dê Φ 195 (100x10) nhúng kẽm ghép trụ
	bộ
	1
	 

	 
	Cô dê Φ 240 (100x10) nhúng kẽm ghép trụ
	bộ
	1
	 

	 
	Cô dê Φ 290 (100x10) nhúng kẽm ghép trụ
	bộ
	1
	 

	 
	Cô dê Φ 340 (100x10) nhúng kẽm ghép trụ
	bộ
	1
	 

	 
	Cô dê Φ 400 (100x10) nhúng kẽm ghép trụ
	bộ
	1
	 

	3.8
	Bộ cơi đầu trụ 3m kép: COD3m-K (U120)
	Bộ
	19
	 

	 
	Sắt U120x52x4,8 dài 3m
	cây 
	38
	 

	 
	Bu lông 16x350
	cái
	38
	 

	 
	Bu lông 16x350VRS
	cái
	57
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	304
	 

	3.9
	Bộ đà trạm biến áp lắp trên trụ ghép (trạm ngồi)
	Bộ
	2
	 

	 
	Xà sắt U100x46x4,5 dài 0,5m
	cây
	4
	 

	 
	Xà sắt U160x64x5 dài 1,457m
	cây
	2
	 

	 
	Xà sắt U100x46x4,5 dài 0,7m
	cây
	4
	 

	 
	Xà sắt U100x46x4,5 dài 1,1m
	cây
	4
	 

	 
	Xà sắt U160x64x5 dài 1,7m
	cây
	4
	 

	 
	Xà sắt U160x64x5 dài 2,1m
	cây
	4
	 

	 
	Xà sắt U160x64x5 dài 0,7m
	cây
	2
	 

	 
	Xà sắt U100x46x4,5 dài 0,7m
	cây
	2
	 

	 
	Bu lông 16x700VRS
	cái
	12
	 

	 
	Bu lông 16x400VRS
	cái
	8
	 

	 
	Bu lông 16x50VRS
	cái
	44
	 

	 
	Bu lông 16x100VRS
	cái
	8
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	144
	 

	4
	ĐD TT 3P - Phần dây, sứ và phụ kiện ĐDTT 3 pha sửa chữa
	 
	
	 

	4.1
	Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa vào trụ đơn: Đth-Uđ
	bộ
	20
	 

	 
	Uclevis
	cái
	20
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	20
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	20
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	20
	 

	4.2
	Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U
	bộ
	14
	 

	 
	Uclevis
	cái
	14
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	14
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	14
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	14
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	28
	 

	4.3
	Bộ sứ đứng 24kV: SĐU 24
	bộ
	94
	 

	 
	Sứ đứng 24KV 
	cái
	94
	 

	 
	Ty sứ đứng 24kV (bọc chì)
	cái
	94
	 

	4.4
	Bộ sứ đỉnh đỡ thẳng 24kV: SĐI 24 (lắp trên trụ)
	bộ
	1
	 

	 
	Sứ đứng 24KV 
	cái
	1
	 

	 
	Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm (bọc chì)
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	2
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	2
	 

	4.5
	Chuỗi sứ treo polymer néo đơn 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng giáp níu dây ACXH50)
	chuỗi
	28
	 

	 
	Sứ néo polymer 24kV-70kN
	chuỗi
	28
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	56
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 50mm2 (gồm yếm cáp + U giáp níu)
	bộ
	28
	 

	4.6
	Chuỗi sứ treo polymer néo đơn 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng giáp níu dây ACXH185)
	chuỗi
	15
	 

	 
	Sứ néo polymer 24kV-70kN
	chuỗi
	15
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	30
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 185mm2 (gồm yếm cáp + U giáp níu)
	bộ
	15
	 

	4.7
	Chuỗi sứ treo polymer néo kép 35kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng khóa néo 150-240)
	chuỗi
	16
	 

	 
	Sứ treo polymer 35kV-120kN
	chuỗi
	32
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	160
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 120KN
	cái
	32
	 

	 
	Khóa néo dây 150-240 (5U)
	cái
	16
	 

	4.8
	Chuỗi sứ treo polymer đở kép 35kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng khóa đỡ 150-240) trụ sắt 74m
	chuỗi
	8
	 

	 
	Sứ treo polymer 35kV-120kN
	chuỗi
	16
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	80
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 120KN
	cái
	16
	 

	 
	Khóa đỡ dây 150-240
	cái
	8
	 

	4.9
	Chuỗi sứ treo polymer đở kép 35kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng khóa đỡ 150-240) trụ sắt 47m
	chuỗi
	8
	 

	 
	Sứ treo polymer 35kV-120kN
	chuỗi
	16
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	80
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 120KN
	cái
	16
	 

	 
	Khóa đỡ dây 150-240
	cái
	8
	 

	4.10
	Chuỗi sứ treo polymer néo kép 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng giáp níu dây ACXH50)
	chuỗi
	30
	 

	 
	Sứ néo polymer 24kV-70kN
	chuỗi
	60
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	300
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 70KN
	cái
	60
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 50mm2 (gồm yếm cáp + U giáp níu)
	bộ
	30
	 

	4.11
	Chuỗi sứ treo polymer néo kép 35kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng khóa néo 150-240)
	chuỗi
	15
	 

	 
	Sứ néo polymer 35kV-70kN
	chuỗi
	30
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	150
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 70KN
	cái
	30
	 

	 
	Khóa néo dây 150-240mm2
	cái
	15
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	92
	 

	 
	Kẹp WR 419 (70-95/70-95)
	cái
	42
	 

	 
	Kẹp WR 929 (120-240/120-240)
	cái
	20
	 

	 
	Kẹp quai ép đồng nhôm 4/0
	cái
	6
	 

	 
	Kẹp quai ép đồng nhôm 2/0
	cái
	12
	 

	 
	Kẹp hotline 2/0
	cái
	12
	 

	 
	Kẹp hotline 4/0
	cái
	6
	 

	4.12
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2 + kẹp dây tăng cường
	bộ
	2
	 

	 
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2
	ống
	2
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	8,0
	 

	 
	Băng keo cách điện trung thế 
	cuộn
	2,0
	 

	4.13
	Bộ cầu giả + kẹp quai + gia cường (dây 50mm2)
	bộ
	7
	 

	 
	Kẹp Ubolt AC 185-240
	cái
	14
	 

	 
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	14
	 

	 
	Kẹp quai 2/0
	cái
	7
	 

	 
	Băng keo cách điện trung thế 
	cuộn
	7,0
	 

	4.14
	Bộ tiếp địa TBA 1 pha + máy biến dòng: 
	bộ
	3
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	9
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	9
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	18
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	9
	 

	 
	Ống nhựa U-PVC Φ21 dày 1,7mm
	mét
	18
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	9,0
	 

	 
	Kẹp WR 379 (25-50/70-95)
	cái
	18
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	9
	 

	4.15
	Bộ tiếp địa TBA 3 pha + máy biến dòng: 
	bộ
	2
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	6
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	6
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	12
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	6
	 

	 
	Ống nhựa U-PVC Φ21 dày 1,7mm
	mét
	12
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	6,0
	 

	 
	Kẹp WR 379 (25-50/70-95)
	cái
	12
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	6
	 

	4.16
	Bộ dây dẫn xuống TBA 3P-22kV (trạm ngồi)
	Bộ
	2
	 

	 
	Kẹp quai ép đồng nhôm 4/0
	cái
	6
	 

	 
	Kẹp hotline 4/0
	cái
	6
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	18
	 

	4.17
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2
	ống
	2
	 

	4.18
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	3
	 

	4.19
	Đầu cosse Cu/Al 70mm2
	cái
	12
	 

	4.20
	Giáp buộc đầu sứ đơn composite 35-50mm2 (bán dẫn)
	cái
	71
	 

	4.21
	Giáp buộc cổ sứ đôi composite 35-50mm2 (bán dẫn)
	bộ
	12
	 

	4.22
	Giáp buộc cổ sứ đôi composite 185-240mm2 (bán dẫn)
	bộ
	10
	 

	4.23
	Tạ chống rung cho dây ACSR150/19
	bộ
	32
	 

	4.24
	Tạ chống rung cho dây ACSR185/29
	bộ
	24
	 

	4.25
	Armour rod cho khóa đỡ dây dẫn AC-150
	bộ
	8
	 

	4.26
	Armour rod cho khóa đỡ dây dẫn AC-185
	bộ
	8
	 

	4.27
	Băng keo cách điện trung thế 
	cuộn
	10
	 

	4.28
	Nắp chụp kẹp quai chuyên dụng
	cái
	15
	 

	4.29
	Ống nhựa U-PVC Φ42 dày 1,9mm
	mét
	68
	 

	4.30
	Dây cáp thép mạ kẽm D8
	mét
	150,0
	 

	4.31
	Kẹp Ubolt AC 185-240
	cái
	150,0
	 

	4.32
	Biển số - Bảng nguy hiểm
	cái
	36
	 

	5
	ĐD TT 1P - Phần móng và tiếp địa
	 
	
	 

	5.1
	Móng trụ bê tông đơn: M12-1bt
	Móng
	1
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,53 x 1,005)
	kg
	4,55
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,23
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,37
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	111
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	79
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	2,16
	 

	5.2
	Móng trụ bê tông ghép: M12-2bt
	Móng
	15
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (x 1,005)
	kg
	251,55
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	6,30
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	10,50
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	3.105
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	2.190
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	45,00
	 

	5.3
	Móng trụ bê tông ghép: M14-2bt
	Móng
	13
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (16,69 x 1,005)
	kg
	218,01
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	5,33
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	8,84
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	2.626
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	1.859
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	39,00
	 

	5.4
	Tiếp địa đà sắt (trụ 12m + cơi 3m & trụ 14m)
	bộ
	56
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	56
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	56
	 

	 
	Dây nhôm trần lõi thép [As/ACSR] As-50/8
	kg
	11
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	56
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	112
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	112
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	224
	 

	 
	Dây đai (6 vị trí đai)
	mét
	336
	 

	 
	Kẹp WR 399 (50-70/70-95)
	cái
	112
	 

	5.5
	Tiếp địa lặp lại luồn trong lòng trụ (trụ 12m)
	bộ
	16
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	16
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	16
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	16
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	32
	 

	 
	Kẹp WR 259 (25-50/25-50)
	cái
	32
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	16
	 

	8
	Tiếp địa lặp lại luồn trong lòng trụ (trụ 14m)
	bộ
	5
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	5
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	5
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	10
	 

	 
	Kẹp WR 259 (25-50/25-50)
	cái
	10
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	5
	 

	2.6
	ĐD TT 1P - Phần cột
	 
	
	 

	 
	Cột bê tông ly tâm 12m
	Cột
	31
	 

	 
	Cột BTLT 12m -5,4kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	31
	 

	 
	Cột bê tông ly tâm 14m
	Cột
	26
	 

	 
	Cột BTLT 14m -6,5kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	26
	 

	2.7
	ĐD TT 1P - Phần xà, néo
	 
	
	 

	 
	Bộ xà néo L75x75x8 dài 2,4m: X24-K (trụ ghép)
	Bộ
	2
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	4
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-0,92m
	cây 
	8
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	8
	 

	 
	Bu lông 16x450
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	4
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	20
	 

	 
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 10,5m, 12m & 14m
	Bộ
	28
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	28
	 

	 
	Bu lông 16x650VRS
	cái
	28
	 

	 
	Bu lông 16x800VRS
	cái
	28
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	168
	 

	 
	Bộ cơi đầu trụ 3m kép: COD3m-K (U120)
	Bộ
	34
	 

	 
	Sắt U120x52x4,8 dài 3m
	cây 
	68
	 

	 
	Bu lông 16x350
	cái
	68
	 

	 
	Bu lông 16x350VRS
	cái
	102
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	544
	 

	 
	Bộ tiếp địa TBA 1 pha + máy biến dòng: 
	bộ
	6
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	18
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	18
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	36
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)
	cái
	18
	 

	 
	Ống nhựa U-PVC Φ21 dày 1,7mm
	mét
	36
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	18,0
	 

	 
	Kẹp WR 379 (25-50/70-95)
	cái
	36
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	18
	 

	2.8
	ĐD TT 1P - Phần dây, sứ và phụ kiện ĐDTT 1 pha sửa chữa
	 
	
	 

	 
	Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa vào trụ đơn: Đth-Uđ
	bộ
	27
	 

	 
	Uclevis
	cái
	27
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	27
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	27
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	27
	 

	 
	Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U
	bộ
	30
	 

	 
	Uclevis
	cái
	30
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	30
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	30
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	30
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 95-120mm2 (2 boulon)
	cái
	60
	 

	 
	Bộ sứ đứng 24kV: SĐU
	bộ
	8
	 

	 
	Sứ đứng 24KV 
	cái
	8
	 

	 
	Ty sứ đứng 24kV (bọc chì)
	cái
	8
	 

	 
	Bộ sứ đỉnh đỡ thẳng 24kV: SĐI
	bộ
	41
	 

	 
	Sứ đứng 24KV 
	cái
	41
	 

	 
	Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm (bọc chì)
	cái
	41
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	82
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	82
	 

	 
	Bộ sứ đỉnh đỡ góc 24kV: SĐG 24
	bộ
	22
	 

	 
	Sứ đứng 24KV 
	cái
	44
	 

	 
	Chân sứ đỉnh cong dài 870mm (bọc chì)
	cái
	44
	 

	 
	Bu lông 16x300VRS
	cái
	22
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	44
	 

	 
	Chuỗi sứ treo polymer néo đơn 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ
(sử dụng giáp níu dây ACXH-50)
	chuỗi
	4
	 

	 
	Sứ néo polymer 24kV-70kN
	chuỗi
	4
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	8
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 50mm2 (gồm yếm cáp + U giáp níu)
	bộ
	4
	 

	 
	Chuỗi sứ treo polymer néo đơn 24kV lắp vào trụ: CĐT Poly-T
(sử dụng giáp níu dây ACXH-50)
	chuỗi
	46
	 

	 
	Sứ néo polymer 24kV-70kN
	chuỗi
	46
	 

	 
	Bu lông mắt 16x300
	cái
	46
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	46
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	92
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 50mm2 (gồm yếm cáp + U giáp níu)
	bộ
	46
	 

	 
	Chuỗi sứ treo polymer néo kép 24kV lắp vào trụ: CĐT Poly-T
(sử dụng giáp níu dây ACXH-50)
	chuỗi
	16
	 

	 
	Sứ néo polymer 24kV-70kN
	chuỗi
	32
	 

	 
	Bu lông mắt 16x300
	cái
	16
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	16
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	160
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 70KN
	cái
	32
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 50mm2 (gồm yếm cáp + U giáp níu)
	bộ
	16
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	158
	 

	 
	Kẹp WR 419 (70-95/70-95)
	cái
	24
	 

	 
	Kẹp quai ép đồng nhôm 4/0
	cái
	7
	 

	 
	Kẹp quai ép đồng nhôm 2/0
	cái
	13
	 

	 
	Kẹp hotline 2/0
	cái
	13
	 

	 
	Kẹp hotline 4/0
	cái
	7
	 

	 
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2 + kẹp dây tăng cường
	bộ
	3
	 

	 
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2
	ống
	3
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	12,0
	 

	 
	Băng keo cách điện trung thế 
	cuộn
	3,0
	 

	 
	Bộ cầu giả + kẹp quai + gia cường (dây 50mm2)
	bộ
	5
	 

	 
	Kẹp Ubolt AC 185-240
	cái
	10
	 

	 
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	10
	 

	 
	Kẹp quai 2/0
	cái
	5,0
	 

	 
	Băng keo cách điện trung thế 
	cuộn
	5,0
	 

	 
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2
	ống
	3
	 

	 
	Đầu cosse Cu/Al 70mm2
	cái
	6
	 

	 
	Giáp buộc đầu sứ đơn composite 35-50mm2 (bán dẫn)
	cái
	49
	 

	 
	Giáp buộc cổ sứ đôi composite 35-50mm2 (bán dẫn)
	bộ
	11
	 

	 
	Băng keo cách điện trung thế 
	cuộn
	2
	 

	 
	Nắp chụp kẹp quai chuyên dụng
	cái
	20
	 

	 
	Ống nhựa U-PVC Φ42 dày 1,9mm
	mét
	72
	 

	 
	Dây cáp thép mạ kẽm D8
	mét
	132
	 

	 
	Kẹp Ubolt AC 185-240
	cái
	132
	 

	 
	Dây nhôm buộc (A-50)
	kg
	14
	 

	 
	Biển số - Bảng nguy hiểm
	cái
	29
	 

	III
	Công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2026)
	 
	
	 

	1
	Móng trụ bê tông đơn: M12-1bt
	Móng
	8
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,53 x 1,005)
	kg
	36,400
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	1,840
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	2,960
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	888
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	632
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	17,280
	 

	2
	Móng trụ bê tông ghép: M12-2bt
	Móng
	5
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (x 1,005)
	kg
	83,85
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	2,10
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	3,50
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	1.035
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	730
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	15,00
	 

	3
	Móng trụ bê tông ghép: M12-2bt (gia cố cừ tràm)
	Móng
	2
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (x 1,005)
	kg
	33,54
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,84
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	1,40
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	414
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	292
	 

	 
	Cừ tràm dài 4,5m phi ngọn từ 3,8-4 cm
	cây 
	192
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	6,00
	 

	4
	Móng trụ bê tông ghép: M14-2bt
	Móng
	8
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (16,69 x 1,005)
	kg
	134,16
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	3,28
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	5,44
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	1.616
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	1.144
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	24,00
	 

	5
	Móng trụ bê tông ghép: M14-2bt (gia cố cừ tràm)
	Móng
	1
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (16,69 x 1,005)
	kg
	16,77
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,41
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,68
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	202
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	143
	 

	 
	Cừ tràm dài 4,5m phi ngọn từ 3,8-4 cm
	cây 
	96
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	3,00
	 

	6
	Tiếp địa đà sắt (trụ 12m + cơi 3m & trụ 14m)
	bộ
	22
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	22
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)(hàn điện vào cọc tiếp địa)
	cái
	22
	 

	 
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	44
	 

	 
	Kẹp cáp thép 3 boulon cỡ dây TK35
	cái
	22
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2 lỗ d18 (mối ép dài 50mm)
	cái
	44
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	22
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	22
	 

	 
	Lông đền tròn d12
	cái
	22
	 

	 
	Dây đai (6 vị trí đai)
	mét
	198
	 

	 
	Khóa dai
	cái
	132
	 

	7
	Tiếp địa do bộ đếm trung thế (trụ 14m)
	bộ
	1
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	2
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)(hàn điện vào cọc tiếp địa)
	cái
	2
	 

	 
	Kẹp WR 379 (25-50/70-95)
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	1
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	1
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	8
	 

	8
	Tiếp địa lặp lại luồn trong lòng trụ (trụ 12m)
	bộ
	7
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	14
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)(hàn điện vào cọc tiếp địa)
	cái
	14
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	7
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	7
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	56
	 

	 
	Kẹp WR 379 (25-50/70-95)
	cái
	14
	 

	9
	Tiếp địa lặp lại luồn trong lòng trụ (trụ 14m)
	bộ
	2
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	4
	 

	 
	Lông đền vuông d14 (50x50x5)(hàn điện vào cọc tiếp địa)
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 12x30
	cái
	2
	 

	 
	Lông đền tròn d14
	cái
	2
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	16
	 

	 
	Kẹp WR 379 (25-50/70-95)
	cái
	4
	 

	10
	Tiếp địa chống sét LA cho do đếm TT (trụ 14m)
	bộ
	1
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	2
	 

	 
	Kẹp cọc tiếp đất
	cái
	2
	 

	 
	Ống nhựa PVC Φ21 dày 1,7mm
	mét
	4
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	4
	 

	 
	Kẹp WR 259 (25-50/25-50)
	cái
	4
	 

	 
	Đầu cosse Cu 25mm2
	cái
	3
	 

	11
	Phần cột
	 
	
	 

	11.1
	Cột bê tông ly tâm 12m (2 đoạn)
	Cột
	22
	 

	 
	Cột BTLT 12m F-540kg (có dây tiếp địa) k = 2 (2 đoạn)
	cột
	22
	 

	11.2
	Cột bê tông ly tâm 14m (2 đoạn)
	Cột
	18
	 

	 
	Trụ bê tông ly tâm 14m - 6,5kN (có dây tiếp địa)  k = 2 (Đinh 190; Ngọn 8m, gốc 6m; mặt bích trong)
	cột
	18
	 

	12
	Phần xà, néo
	 
	
	 

	12.1
	Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2,4m: X24L-Đ
	Bộ
	1
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 3 ốp
	cây 
	1
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-2,5m
	cây 
	1
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	1
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	3
	 

	12.2
	Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,4m: X24L-K
	Bộ
	2
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 3 ốp
	cây 
	4
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-2,5m
	cây 
	4
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông 16x300VRS
	cái
	4
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	16
	 

	12.3
	Bộ xà composite kép lắp FCO dài 2,4m [(X24K-FCO(C)]
	Bộ
	3
	 

	 
	Xà composite 75x75x6-2,8m 
	cây 
	6
	 

	 
	Thanh chống composite 38x38x6 - 1,515m
	cây 
	12
	 

	 
	Bu lông 16x450
	cái
	3
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	3
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	6
	 

	 
	Bu lông 16x150
	cái
	12
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	48
	 

	12.4
	Bộ xà đỡ đơn L75x75x8 dài 2m:  XIT1-2m (trên cơi)
	Bộ
	75
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2m 3 ốp
	cây 
	75
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L50x50x5-1,132m
	cây 
	75
	 

	 
	Bu lông 16x350VRS
	cái
	150
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	75
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	600
	 

	12.5
	Bộ xà đỡ kép L75x75x8 dài 2m: XIG1-2m (trên cơi)
	Bộ
	29
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2m 3 ốp
	cây 
	58
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L50x50x5-1,132m
	cây 
	58
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	58
	 

	 
	Bu lông 16x350VRS
	cái
	116
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	464
	 

	12.6
	Bộ xà đỡ đơn L75x75x8 dài 2,4m: X24-Đ
	Bộ
	3
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	3
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x6-0,92m
	cây 
	6
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	6
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	6
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	12
	 

	12.7
	Bộ xà néo L75x75x8 dài 2,4m: X24-K
	Bộ
	8
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	16
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x6-0,92m
	cây 
	32
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	32
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	8
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	8
	 

	 
	Bu lông 16x300VRS
	cái
	16
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	80
	 

	12.8
	Bộ xà néo kép L75x75x8 dài 2,4m: X24-K (trên cơi)
	Bộ
	5
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	10
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x6-0,92m
	cây 
	20
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	20
	 

	 
	Bu lông 16x350VRS
	cái
	20
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	80
	 

	 
	Lắp xà thép néo: X24-K (XIN) {Trọng lượng 60kg}
	bộ
	5
	 

	12.9
	Bộ xà néo L75x75x8 dài 2.4m: X24-K (trụ ghép)
	Bộ
	5
	 

	 
	Xà thép mạ kẽm L75x75x8-2,4m 4 ốp
	cây 
	10
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x6-0,92m
	cây 
	20
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	20
	 

	 
	Bu lông 16x450
	cái
	10
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	10
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	50
	 

	 
	Lắp xà thép néo: X24-K (XIN) {Trọng lượng 60kg}
	bộ
	5
	 

	12.10
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 10,5m, 12m & 14m
	Bộ
	16
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	16
	 

	 
	Bu lông 16x650VRS
	cái
	16
	 

	 
	Bu lông 16x800VRS
	cái
	16
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	96
	 

	12.11
	Bộ chụp đầu trụ dài 3,1m (ĐK đầu trụ 190mm): CHUPD3,1m (Phi140)
	Bộ
	4
	 

	 
	Chụp đầu trụ tròn 3,1 (ĐK trụ 190mm)
	cây
	4
	 

	 
	Bu lông 16x350
	cái
	8
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	8
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	32
	 

	 
	Bộ chụp đầu trụ dài 3,1m (ĐK đầu trụ 190mm)
	bộ
	4
	 

	12.12
	Bộ ốp tole trụ
	Bộ
	221
	 

	 
	Tôn phẳng mạ kẽm 900x600 dày ≥0,3mm
	tấm
	221
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	530
	 

	 
	Khóa dai
	cái
	442
	 

	 
	Nút bịt lỗ trụ 16mm
	cái
	15.028
	 

	 
	Ốp tole thân trụ
	tấm
	221
	 

	 
	Nút bịt lỗ trụ 16mm
	lỗ
	15.028
	 

	13
	Phần dây, sứ và phụ kiện ĐDTT 3 pha sửa chữa
	 
	
	 

	13.1
	Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa vào trụ đơn: Đth-Uđ
	bộ
	124
	 

	 
	Uclevis
	cái
	124
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	124
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	124
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	124
	 

	13.2
	Bộ Uclevis đỡ dây pha hạ thế : bộ Rack1+Sứ ống chỉ
	bộ
	25
	 

	 
	Uclevis
	cái
	25
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	25
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	25
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	25
	 

	13.3
	Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U
	bộ
	30
	 

	 
	Uclevis
	cái
	30
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	30
	 

	 
	Bu lông 16x300
	cái
	30
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	30
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	60
	 

	13.4
	Bộ sứ đứng 24kV: SĐU
	bộ
	471
	 

	 
	Sứ đứng 24KV 
	cái
	471
	 

	 
	Ty sứ đứng 24kV (bọc chì)
	cái
	471
	 

	13.5
	Chuỗi sứ treo polymer néo đơn 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng khóa néo dây 150-124)
	chuỗi
	123
	 

	 
	Sứ treo 24kV polymer
	chuỗi
	123
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	246
	 

	 
	Khóa néo dây 150-240mm2
	cái
	123
	 

	13.6
	Chuỗi sứ treo polymer néo đơn 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng giáp níu dây ACXH185)
	chuỗi
	6
	 

	 
	Sứ treo 24kV polymer
	chuỗi
	6
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	12
	 

	 
	Bộ yếm cáp + U giáp níu
	Bộ
	6
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 185mm2
	bộ
	6
	 

	 
	Dây cáp thép mềm mạ kẽm D8
	mét
	14
	 

	 
	Kẹp Ubolt AC 185-240
	cái
	12
	 

	13.7
	Chuỗi sứ treo polymer néo kép 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng khóa néo 150-240)
	chuỗi
	9
	 

	 
	Sứ treo 24kV polymer
	chuỗi
	18
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	90
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 70KN
	cái
	18
	 

	 
	Khóa néo dây 150-240mm2
	cái
	9
	 

	13.8
	Chuỗi sứ treo polymer néo kép 24kV lắp vào xà: CĐT Poly-Xđ (sử dụng giáp níu 185)
	chuỗi
	12
	 

	 
	Sứ treo 24kV polymer
	chuỗi
	24
	 

	 
	Móc treo chữ U (loại chốt bu lông)
	cái
	120
	 

	 
	Khánh tam giác đơn (L300) loại 70KN
	cái
	24
	 

	 
	Giáp níu dây ACXH 185mm2
	bộ
	12
	 

	 
	Dây cáp thép mềm mạ kẽm D8
	mét
	29
	 

	 
	Kẹp Ubolt AC 185-240
	cái
	24
	 

	13.9
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 70mm2 + kẹp dây tăng cường
	bộ
	12
	 

	 
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 70mm2
	ống
	12
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	48
	 

	13.10
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 150mm2 + kẹp dây tăng cường
	bộ
	35
	 

	 
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 185mm
	ống
	35
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 150-240mm2 (loại 3 boulon)
	cái
	140
	 

	13.11
	Bộ ống nối lèo dây 50mm2 
	bộ
	3
	 

	 
	Ống nối ép lèo dây cỡ 50mm2
	ống
	3
	 

	13.12
	Bộ ống nối lèo dây 70mm2 ( + ép dây tăng cường)
	bộ
	6
	 

	 
	Ống nối ép lèo dây cỡ 70mm2
	ống
	6
	 

	 
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	24,0
	 

	13.13
	Bộ ống nối lèo dây 150mm2 + kẹp dây tăng cường
	bộ
	39
	 

	 
	Ống nối ép lèo dây cỡ 150mm2
	ống
	39
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 150-240mm2 (loại 3 boulon)
	cái
	156
	 

	13.14
	Bộ táp dây gia cường xuống thiết bị
	bộ
	98
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 150-240mm2 (loại 3 boulon)
	cái
	196
	 

	15
	Khóa néo dây 150-240mm2
	cái
	6
	 

	16
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	415
	 

	17
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	171
	 

	18
	Kẹp WR 379 (25-50/70-95)
	cái
	90
	 

	19
	Kẹp WR 399 (50-70/70-95)
	cái
	6
	 

	20
	Kẹp WR 835 (50-95/120-240)
	cái
	18
	 

	21
	Kẹp WR 929 (120-240/120-240)
	cái
	114
	 

	22
	Kẹp quai ép Cu-Al 240mm2
	cái
	98
	 

	23
	Kẹp hotline 4/0
	cái
	6
	 

	24
	Đầu cosse Cu 6mm2
	cái
	24
	 

	25
	Đầu cosse Cu/Al 185mm2
	cái
	24
	 

	26
	Giáp buộc đầu sứ đơn composite 185mm2 (có bọc bán dẫn)
	cái
	9
	 

	27
	Giáp buộc cổ sứ đôi composite 185mm2 (có bọc bán dẫn)
	bộ
	6
	 

	28
	Băng keo cách điện hạ thế
	cuộn
	42
	 

	29
	Băng keo cách điện trung thế 
	cuộn
	9
	 

	30
	Nắp chụp LA
	cái
	9
	 

	31
	Nắp chụp TU
	cái
	3
	 

	32
	Nắp chụp TI
	cái
	3
	 

	33
	Nắp chụp kẹp quai chuyên dụng
	cái
	3
	 

	34
	Ống nhựa PVC Φ21 dày 1,7mm
	mét
	5
	 

	35
	Ống PVC Φ42 dày 1,9mm
	mét
	7
	 

	36
	Ống PVC Φ34 dày 1,9mm (gia công ốp che đà)
	mét
	35
	 

	37
	Ống PVC Φ49 dày 2,1mm (gia công ốp che đà)
	mét
	64
	 

	38
	Ống PVC Φ90 dày ≥2,6mm
	mét
	17
	 

	39
	Ống PVC Φ140 dày ≥4,1mm (gia công ốp che đà)
	mét
	257
	 

	40
	Dây đai 
	mét
	5
	 

	41
	Khóa dai
	cái
	3
	 

	42
	Co T phi 42
	cái
	2
	 

	43
	Co L phi 21
	cái
	10
	 

	44
	Co L phi 42
	cái
	2
	 

	45
	Co chữ thập phi 42
	cái
	1
	 

	46
	Co T phi 42
	cái
	2
	 

	47
	Khâu răng phi 21
	cái
	6
	 

	48
	Khâu răng phi 42
	cái
	1
	 

	49
	Ống nối phi 42-21
	cái
	4
	 

	50
	Dây nhôm buộc (A-70)
	kg
	67
	 

	51
	Biển số - Bảng nguy hiểm
	cái
	199
	 

	13
	Phần trạm biến áp
	 
	
	 

	13.1
	Bộ tiếp địa TBA 1 pha + máy biến dòng: 
	Bộ
	1
	 

	 
	Cọc tiếp đất Φ16-2,4m
	cọc
	3
	 

	 
	Kẹp cọc tiếp đất
	cái
	3
	 

	 
	Ống nhựa PVC Φ21 dày 1,7mm
	mét
	3
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	3
	 

	 
	Khóa dai
	cái
	2
	 

	 
	Đầu cosse Cu 6mm2
	cái
	2
	 

	13.2
	Thùng CB + ĐK composite
	T Bộ
	1
	 

	 
	Thùng lắp MCCB 1 pha composite
	tủ
	1
	 

	 
	Hộp 1 công tơ 3 pha composite ngoài trời
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x700
	cái
	2
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	2
	 

	13.4
	Bộ dây dẫn hạ thế TBA 1P-50kVA (1P-2D)
	Bộ
	1
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	2
	 

	 
	Đầu cosse Cu 6mm2
	cái
	6
	 

	 
	Đầu cosse Cu/Al 70mm2
	cái
	2
	 

	 
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	4
	 

	 
	Ống PVC Φ42 dày 1,9mm
	mét
	16
	 

	 
	Keo cách điện silicon
	chai
	2
	 

	 
	Băng keo cách điện hạ thế
	cuộn
	1
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	4
	 

	 
	Khóa dai
	cái
	4
	 

	IV
	Công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Châu Thành (năm 2026)
	 
	
	 

	1
	HTHH - Phần móng và tiếp địa
	 
	
	 

	1.1
	Móng trụ bê tông ghép: M7-2bt
	Móng
	6
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,13 x 1,005)
	kg
	24,90
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	1,38
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	2,28
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	684
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	486
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	12,00
	 

	1.2
	Móng trụ bê tông đơn: M8-1bt
	Móng
	2
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (2,49 x 1,005)
	kg
	5,00
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,18
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	0,28
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	84,00
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	60,00
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	2,40
	 

	1.3
	Tiếp địa lặp lại luồn trong lòng trụ (trụ 8,5m)
	bộ
	16
	 

	 
	Cọc tiếp đất F16 - 2,4m có hàn LĐV d14(50x50x5) vào cọc trước khi mạ kẽm
	cọc
	16
	 

	 
	Bu lông 8x20 + 2 Lông đền tròn d10
	bộ
	16
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	16
	 

	 
	Kẹp WR 259 (25-50/25-50)
	cái
	32
	 

	2
	HTHH - Phần cột
	 
	
	 

	2.1
	Cột bê tông ly tâm 7,5m
	Cột
	12
	 

	 
	Cột BTLT 7,5m-2kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	12
	 

	2.2
	Cột bê tông ly tâm 8,5m
	Cột
	2
	 

	 
	Cột BTLT 8,5m-3kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	2
	 

	3.
	HTHH - Phần xà, néo
	 
	
	 

	3.1
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 7,5m-8,5m
	Bộ
	6
	 

	 
	Bu lông 16x400VRS
	cái
	-
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	-
	 

	 
	Bu lông 16x550VRS
	cái
	-
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	-
	 

	3.2
	Bộ cơi đầu trụ 2m kép: COD2m-K (U120)
	Bộ
	1
	 

	 
	Sắt U120x52x4,8 dài 2m
	cây 
	2
	 

	 
	Bu lông 16x350
	cái
	2
	 

	 
	Bu lông 16x350VRS
	cái
	2
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	12
	 

	3.3
	Bộ chằng xuống đơn cho trụ 7,5m: CX7-B
	Bộ
	3
	 

	 
	Bu lông mắt 16x200
	cái
	3
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	3
	 

	 
	Sứ chằng hạ áp
	cái
	3
	 

	 
	Kẹp cáp thép 3 boulon cỡ dây TK35
	cái
	12
	 

	 
	Yếm cáp
	cái
	6
	 

	 
	Ống nhựa HDPE Φ90 loại trơn màu vàng dày ≥3,5mm che dây chằng
	mét
	6
	 

	4
	HTHH - Phần dây, sứ và phụ kiện ĐDHT hỗn hợp sửa chữa
	 
	
	 

	4.1
	Hộp phân phối tải 6 MCB và vật tư đấu nối khách hàng
	bộ
	166
	 

	 
	Hộp phân phối 6 cực (bao gồm 6 MCB 63A và phụ kiện)
	bộ
	166
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	996
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	332
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	332
	 

	4.2
	Hộp phân phối tải 9 MCB và vật tư đấu nối khách hàng
	bộ
	10
	 

	 
	Hộp phân phối 9 cực (bao gồm 9 MCB 63A và phụ kiện)
	bộ
	10
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	80
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	20
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	20
	 

	4.3
	Hộp 1 công tơ 1 pha composite ngoài trời (kèm theo: 01 MCB 01 cực 32A, Gông (bass) lắp hộp lên trụ, dây đai + khóa đai)
	bộ
	24
	 

	4.4
	Hộp 2 công tơ 1 pha composite ngoài trời (kèm theo: 02 MCB 01 cực 32A, Gông (bass) lắp hộp lên trụ, dây đai + khóa đai)
	bộ
	42
	 

	4.5
	Hộp 4 công tơ 1 pha composite ngoài trời (kèm theo: 04 MCB 01 cực 32A, Gông (bass lắp hộp lên trụ, dây đai + khóa đai)
	bộ
	125
	 

	4.6
	Hộp 1 công tơ 3 pha composite ngoài trời (kèm theo bass, dây đai + khóa đai)
	bộ
	1
	 

	4.7
	Bảng nhựa + hộp nhựa điện kế + phụ kiện
	bộ
	88
	 

	4.8
	Uclevis
	cái
	32
	 

	4.9
	Sứ ống chỉ 
	cái
	32
	 

	4.10
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	30
	 

	4.11
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-0,92m
	cây 
	4
	 

	4.12
	Kẹp treo cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	93
	 

	4.13
	Kẹp ngừng cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	61
	 

	4.14
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	24
	 

	4.15
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	36
	 

	4.16
	Đầu cosse Cu/Al 50mm2
	cái
	4
	 

	4.17
	Đầu cosse Cu/Al 70mm2
	cái
	13
	 

	4.18
	Bu lông 16x250
	cái
	21
	 

	4.19
	Bu lông móc 16x250
	cái
	165
	 

	4.20
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	186
	 

	4.21
	Cô dê Φ 230 (50x5) lắp khung U, kẹp treo, kẹp ngừng
	bộ
	8
	 

	4.22
	Băng keo cách điện hạ thế
	cuộn
	8
	 

	4.23
	Dây đai 
	mét
	573
	 

	4.24
	Khóa dai
	cái
	382
	 

	4.25
	Ống PVC Φ42 dày ≥2,2mm
	mét
	764
	 

	4.26
	Dây nhôm buộc (A-50)
	kg
	5
	 

	4.27
	Biển số - Bảng nguy hiểm (sơn lại cho trụ điện hiện hữu)
	cái
	166
	 

	2
	HTĐL - Phần móng và tiếp địa
	 
	
	 

	2.1
	Móng trụ bê tông ghép: M7-2bt
	Móng
	4
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,13 x 1,005)
	kg
	16,60
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,92
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	1,52
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	456
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	324
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	8,00
	 

	 
	Móng trụ bê tông đơn: M8-1bt
	Móng
	9
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (2,49 x 1,005)
	kg
	22,50
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	0,81
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	1,26
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	378
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	270
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	10,80
	 

	 
	Móng trụ bê tông ghép: M8-2bt
	Móng
	27
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (4,53 x 1,005)
	kg
	122,85
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	6,21
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	10,26
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	3.078
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	2.187
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	54,00
	 

	 
	Móng trụ bê tông đơn: M10-2bt
	Móng
	4
	 

	 
	Sắt tròn Ф6 (16,69x 1,005)
	kg
	67,08
	 

	 
	Cát vàng (0,528/1m3 x 1,025)
	m3
	1,72
	 

	 
	Đá 1x2 (0,871/1m3 x 1,025)
	m3
	2,84
	 

	 
	Xi măng PCB 40 (259kg/1m3 x 1,025)
	kg
	848
	 

	 
	Nước (183 lít/m3 x 1,025)
	lít
	600
	 

	 
	Lắp ván khuôn thép móng cột
	m2
	10,00
	 

	 
	Tiếp địa lặp lại luồn trong lòng trụ (trụ 8,5m)
	bộ
	59
	 

	 
	Cọc tiếp đất F16 - 2,4m có hàn LĐV d14(50x50x5) vào cọc trước khi mạ kẽm
	cọc
	59
	 

	 
	Bu lông 8x20 + 2 Lông đền tròn d10
	bộ
	59
	 

	 
	Đầu cosse Cu 50mm2
	cái
	59
	 

	 
	Kẹp WR 259 (25-50/25-50)
	cái
	118
	 

	 
	HTĐL - Phần cột
	 
	
	 

	 
	Cột bê tông ly tâm 7,5m
	Cột
	8
	 

	 
	Cột BTLT 7,5m-2kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	8
	 

	 
	Cột bê tông ly tâm 8,5m
	Cột
	63
	 

	 
	Cột BTLT 8,5m-3kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	63
	 

	 
	Cột bê tông ly tâm 10m
	Cột
	8
	 

	 
	Cột BTLT 10m-3,5kN (có dây tiếp địa) k = 2
	cột
	8
	 

	 
	HTĐL - Phần xà, néo
	 
	
	 

	 
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 7,5m-8,5m
	Bộ
	31
	 

	 
	Bu lông 16x400VRS
	cái
	31
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	31
	 

	 
	Bu lông 16x550VRS
	cái
	31
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	186
	 

	 
	Bộ boulon ghép trụ BTLT 10,5m, 12m & 14m
	Bộ
	4
	 

	 
	Bu lông 16x450VRS
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x650VRS
	cái
	4
	 

	 
	Bu lông 16x800VRS
	cái
	4
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	24
	 

	 
	Bộ cơi đầu trụ 2m kép: COD2m-K (U120)
	Bộ
	7
	 

	 
	Sắt U120x52x4,8 dài 2m
	cây 
	14
	 

	 
	Bu lông 16x350
	cái
	14
	 

	 
	Bu lông 16x350VRS
	cái
	14
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	84
	 

	 
	Bộ chằng xuống đơn cho trụ 8,5m: CX8-B
	Bộ
	4
	 

	 
	Bu lông mắt 16x200
	cái
	4
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	4
	 

	 
	Sứ chằng hạ áp
	cái
	4
	 

	 
	Kẹp cáp thép 3 boulon cỡ dây TK35
	cái
	16
	 

	 
	Dây thép trần xoắn mạ kẽm TK-35
	mét
	52
	 

	 
	Yếm cáp
	cái
	8
	 

	 
	Ống nhựa HDPE Φ90 loại trơn màu vàng dày ≥3,5mm che dây chằng
	mét
	8
	 

	 
	Bộ chằng lệch đơn cho trụ 8,5m: CL8-B
	Bộ
	1
	 

	 
	Bu lông mắt 16x200
	cái
	1
	 

	 
	Bu lông 16x200
	cái
	1
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	2
	 

	 
	Sứ chằng hạ áp
	cái
	1
	 

	 
	Kẹp cáp thép 3 boulon cỡ dây TK35
	cái
	4
	 

	 
	Dây thép trần xoắn mạ kẽm TK-35
	mét
	11
	 

	 
	Bộ chống cho chằng hẹp D60x1200 dày 4mm
	bộ
	1
	 

	 
	Yếm cáp
	cái
	2
	 

	 
	Ống nhựa HDPE Φ90 loại trơn màu vàng dày ≥3,5mm che dây chằng
	mét
	2
	 

	 
	HTĐL - Phần dây, sứ và phụ kiện ĐDHT độc lập sửa chữa
	 
	 
	 

	 
	Hộp 1 công tơ 1 pha composite ngoài trời (kèm theo: 01 MCB 01 cực 32A, Gông (bass) lắp hộp lên trụ, dây đai + khóa đai)
	bộ
	50 
	 

	 
	Hộp 2 công tơ 1 pha composite ngoài trời (kèm theo: 02 MCB 01 cực 32A, Gông (bass) lắp hộp lên trụ, dây đai + khóa đai)
	bộ
	68 
	 

	 
	Hộp 4 công tơ 1 pha composite ngoài trời (kèm theo: 04 MCB 01 cực 32A, Gông (bass lắp hộp lên trụ, dây đai + khóa đai)
	bộ
	116 
	 

	 
	Bảng nhựa + hộp nhựa điện kế + phụ kiện
	bộ
	64 
	 

	 
	Uclevis
	cái
	28 
	 

	 
	Sứ ống chỉ 
	cái
	28 
	 

	 
	Kẹp cáp nhôm cỡ 50-70mm2
	cái
	8 
	 

	 
	Thanh chống mạ kẽm L60x60x6-0,92m
	cây 
	3 
	 

	 
	Kẹp treo cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	229 
	 

	 
	Kẹp ngừng cáp ABC 4x50-95mm2
	cái
	85 
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	68 
	 

	 
	Kẹp WR 279 (50-70/50-70)
	cái
	84 
	 

	 
	Kẹp WR 419 (70-95/70-95)
	cái
	8 
	 

	 
	Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2
	ống
	2 
	 

	 
	Đầu cosse Cu/Al 50mm2
	cái
	6 
	 

	 
	Đầu cosse Cu/Al 70mm2
	cái
	4 
	 

	 
	Hộp phân phối tải 6 MCB và vật tư đấu nối khách hàng
	bộ
	247 
	 

	 
	Hộp phân phối 6 cực (bao gồm 6 MCB 63A và phụ kiện)
	bộ
	247 
	 

	 
	Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2
	cái
	1.482 
	 

	 
	Bu lông 16x200
	cái
	494 
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	494 
	 

	 
	Bu lông 16x50
	cái
	5 
	 

	 
	Bu lông 16x200
	cái
	26 
	 

	 
	Bu lông 16x250
	cái
	2 
	 

	 
	Bu lông móc 16x50
	cái
	9 
	 

	 
	Bu lông móc 16x200
	cái
	269 
	 

	 
	Bu lông móc 16x250
	cái
	35 
	 

	 
	Bu lông móc 16x400
	cái
	10 
	 

	 
	Lông đền vuông d18 (60x60x6)
	cái
	346 
	 

	 
	Băng keo cách điện hạ thế
	cuộn
	22 
	 

	 
	Dây đai 
	mét
	702 
	 

	 
	Khóa dai
	cái
	468 
	 

	 
	Ống PVC Φ34 dày ≥2,2mm
	mét
	936 
	 

	 
	Dây nhôm buộc (A-50)
	kg
	11 
	 

	 
	Biển số - Bảng nguy hiểm (sơn lại cho trụ điện hiện hữu)
	cái
	291 
	 



VI. Chi phí phục vụ bàn giao hiện trường thi công công trình:
1. Nhà thầu thực hiện chi trả chi phí thử điện, tiếp đất bàn giao hiện trường lưới điện; Chi phí ngừng và cấp điện trở lại do Đơn vị Quản lý vận hành lập dự toán theo quy định hiện hành. Trường hợp vượt số lần thực hiện, tăng chi phí thì nhà thầu tự cân đối tài chính thực hiện, Chủ đầu tư không tính phát sinh cho công tác này.
2. Nhà thầu căn cứ số lần cắt điện thi công ở Mục II: Yêu cầu về tiến độ thực hiện. của Chương này để tính toán nhân lực và thời gian đăng ký với đơn vị quản lý vận hành lưới điện.
Ghi chú:
Các công tác có liên quan đến biện pháp tổ chức thi công, tổ chức công trường, thí nghiệm mẫu các loại... nhà thầu tính toán và đưa toàn bộ vào giá chào thầu. 
Giá dự thầu: Nhà thầu phải ghi đơn giá và thành tiền cho các hạng mục công việc nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu. Đơn giá dự thầu phải bao gồm các yếu tố cấu thành đơn giá dự thầu, chẳng hạn đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan do đơn vị thi công gây ra...
Những công việc đã được mô tả trong yêu cầu kỹ thuật và thiết kế mà không nêu đầy đủ trong bảng tiên lượng, những công việc mang tính chất phục vụ cho biện pháp thi công của nhà thầu (kể cả vật tư, phụ kiện khác) để thực hiện hoàn thành mỗi nội dung công việc trong tiên lượng, thì được hiểu là nhà thầu phải thực hiện và các chi phí này đã nằm trong giá dự thầu.
[Trường hợp bảng tiên lượng mời thầu bao gồm các hạng mục về bố trí lán trại, chuyển quân, chuyển máy móc, thiết bị... thì nhà thầu không phải phân bổ các chi phí này vào trong các đơn giá dự thầu khác mà được chào cho từng hạng mục này].

Ngoài ra phần chi phí thí nghiệm vật liệu, cốt liệu (cát, đá, xi măng), cường độ thép, cường độ nén bê tông, đầm nén đất được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập do nhà thầu chịu.
VII. Các nội dung công tác liên quan đến thi công và quản lý chất lượng công trình:
1. Công tác chuẩn bị để khởi công công trình:
Sau khi nhận bàn giao mặt bằng công trình, Nhà thầu có trách nhiệm quản lý tim mốc, mặt bằng công trình do Chủ đầu tư giao. Chậm nhất trong vòng 07 ngày, Nhà thầu kiểm tra lại các tim mốc do Chủ đầu tư giao và báo cáo các trở ngại nếu có cho Chủ đầu tư trước khi thi công.
2. Công tác thi công công trình:
a) Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Đơn vị Tư vấn giám sát, Đơn vị quản lý dự án thời gian thi công các phần khuất lấp như đào đặt móng, lắp dựng cốt thép và đổ bê tông, tiếp địa, v..v, để tổ chức theo dõi, nghiệm thu, chuyển bước thi công theo quy định.
b)  Trường hợp quá trình thi công, vận chuyển VTTB Nhà thầu làm hư hại các công trình công cộng của địa phương, của chủ đ
ầu tư và các hộ dân khác như đường giao thông lát dale bê tông, cống, cầu, v.v..., thì Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho địa phương, chủ đầu tư và các hộ dân đó.
c)  Trong quá trình thi công nếu mặt bằng thi công vi phạm lộ giới hoặc vướng mắc liên quan đến bồi thường GPMB thì Nhà thầu phải báo cáo cho Chủ đầu tư để phối hợp với Tư vấn và chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết. Việc thay đổi so với thiết kế đều phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư trước khi thực hiện. Việc điều chỉnh thiết kế và phát sinh phải được lập Biên bản tại hiện trường có xác nhận của Đơn vị TVGS, giám sát B, Tư vấn thiết kế (nếu có), Đơn vị QLDA.
d)  Công tác thu hồi VTTB:
- Trước khi tiến hành thi công các hạng mục cải tạo, Nhà thầu phối hợp cùng với Đơn vị TVGS, Đơn vị QLDA tiến hành kiểm tra và lập biên bản thống kê vật tư thu hồi trước và sau khi tháo dỡ. Khi tháo dỡ VTTB thu hồi, Nhà thầu phải tháo dỡ nguyên hiện trạng có sự giám sát của Đơn vị QLDA và vận chuyển ngay về kho Chủ đầu tư để làm các thủ tục đánh giá VTTB thu hồi và nhập kho theo quy định. Nhà thầu không tự ý cắt vụn dây dẫn hoặc làm hư hỏng hay thất thoát VTTB thu hồi.
  - Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, thông báo thời gian và khối lượng VTTB bàn giao từng đợt để Đơn vị QLDA bố trí cán bộ phối hợp và kho bãi tiếp nhận. Đối với vật tư thu hồi do Nhà thầu làm thất thoát, Nhà thầu có trách nhiệm bồi hoàn vật tư mới hoặc bằng tiền theo giá tại thời điểm bồi hoàn do Chủ đầu tư quyết định và phải hoàn trả trước khi quyết toán đợt cuối.
e) Khi thực hiện kéo dây, Nhà thầu phải tính toán chiều dài thực tế các bành cáp được cấp và chiều dài các khoảng néo dây để rà soát, cân đối sử dụng hợp lý , hạn chế tối đa việc cắt vụn dây dẫn.
f) Thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo công trường và công trình gọn gàng, nhằm tránh gây nguy hiểm cho tất cả mọi người trong khu vực thi công và vùng lân cận.
g) Đăng ký danh sách cán bộ, nhân viên trong đội công tác tham gia thi công (ghi rõ trình độ chuyên môn, bậc an toàn, người chỉ huy trưởng, người cấp phiếu công tác, người lãnh đạo công việc, người giám sát an toàn và những người trực tiếp thực hiện đấu nối công trình vào lưới điện hiện hữu) với đơn vị quản lý vận hành lưới điện khu vực có công trình.
h) Lập thủ tục xin phép thi công khi sử dụng phương tiện thi công trên đường bộ (nếu có). Trong quá trình triển khai thi công, phải thông báo cho chính quyền địa phương thời gian, địa điểm, kế hoạch thi công; đồng thời làm biển báo đặt tại công trường ghi tên công trình, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, đơn vị thi công, số điện thoại liên hệ. Nếu công trình có ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (đường dây thông tin, đèn đường, cáp viễn thông, cấp thoát nước…) thì Bên B phải thông báo cho các đơn vị quản lý các công trình này trước 05 ngày kể từ ngày tiến hành thi công để cùng phối hợp đồng bộ thực hiện. Trong trường hợp xảy ra các hư hỏng, sự cố do không phối hợp hoặc phối hợp không đồng bộ, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tất cả chi phí này không tính phát sinh thêm trong gói thầu.
i) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cùng chính quyền địa phương vận động nhân nhân đốn, mé cây giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện công tác đốn, mé cây giải phóng mặt bằng đảm bảo hành lang an toàn theo quy định.
3. Về công tác quản lý chất lượng:
a) Nhà thầu trình Chủ đầu tư các hồ sơ: Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình và Biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các giải pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.
b) Lập và thông báo cho Chủ đầu tư hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, các nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
c) Nhà thầu trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện thi công phù hợp với nội dung yêu cầu kỹ thuật, trường hợp các nội dung công việc được thi công không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư sẽ không nghiệm thu và Nhà thầu phải sửa chữa lại, chi phí sửa chữa do Nhà thầu chịu.
4. Những yêu cầu về công tác an toàn lao động:
a) Nhân viên làm xây lắp của Nhà thầu phải được huấn luyện, sát hạch đạt yêu cầu về trình độ an toàn và phải có thẻ an toàn theo quy định hiện hành.
b)  Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn lao động của nhân viên mình khi thực hiện thi công công trình; phải trang bị đầy đủ dụng an toàn và bảo hộ lao động, có biện pháp cảnh giới, cảnh báo, rào chắn các loại,… để ngăn ngừa tai nạn lao động.
c)  Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình Chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động để Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công trên công trường.
d) Khi lập phương án thi công tổng thể, Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân kèm theo chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được huấn luyện và được cấp thẻ an toàn điện. Khi đăng ký công tác với Đơn vị QLVH, Nhà thầu phải đăng ký danh sách công công nhân có tên trong phương án thi công tổng thể được Chủ đầu tư ký duyệt (phto kèm theo thẻ an toàn khi đăng ký công tác), trường hợp có thay đổi, bổ sung Nhà thầu phải gửi văn bản cho Chủ đầu tư (trước 02 ngày làm việc) kèm theo các hồ sơ như trên và phải được chấp thuận trước khi thực hiện công tác.
e) Nhà thầu phải tuân thủ về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
5. Cấp phát vật tư thiết bị A cấp:
a) Chủ đầu tư sẽ cấp VTTB A cấp sau khi bàn giao mặt bằng thi công và theo tiến độ thi công trên công trường. Khi hoàn tất công trình, nếu Nhà thầu không hoàn trả được phần VTTB A cấp sử dụng thừa bằng hiện vật cho Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư theo giá thị trường do Chủ đầu tư quyết định (nhưng không nhỏ hơn giá trị xuất kho của Chủ đầu tư), cộng thêm các chi phí bảo hiểm, lưu kho, lưu bãi,.v..v. được tính chung là 10%. Nhà thầu phải hoàn trả cho Chủ đầu tư giá trị bồi thường trước khi quyết toán đợt cuối.
b) Sau khi nhận phiếu xuất VTTB A cấp của Chủ đầu tư, trong vòng 01 ngày làm việc Nhà thầu phải bố trí phương tiện tiếp nhận VTTB A cấp tại kho Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư A cấp từ lúc tiếp nhận đến khi nghiệm thu đóng điện, bàn giao công trình đúng theo quy định và theo khuyến cáo của nhà cung cấp, tránh mọi hư hỏng hoặc làm giảm giá trị của VTTB.
c) Nhà thầu bố trí kho bãi với diện tích đủ để bảo quản VTTB, thông báo địa điểm cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư bất kỳ thời điểm nào có quyền kiểm tra VTTB A cấp bảo quản tại kho bên B.
d) Khi tiếp nhận các vật liệu và thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp, nhà thầu phải kiểm tra, đo đếm khối lượng và chất lượng hàng hóa được giao và nếu phát hiện có sai sót, mất mát hay hư hỏng nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế các hàng hóa đó. Sau khi đã kiểm tra và nhận hàng, việc bảo quản và kiểm soát quản lý các VTTB sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm.
e) Nhà thầu chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển các vật liệu và thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp từ kho Chủ đầu tư đến công trường hoặc kho bên B, bảo quản và kiểm soát trong quá trình thi công. Mọi mất mát hư hỏng trong các quá trình vận chuyển bảo quản, thi công này Nhà thầu chịu trách nhiệm.
f) Các loại vật tư thiết bị Công ty Điện lực cấp theo chương V của E-HSMT. Nhận tại kho Công ty Điện lực Đồng Tháp (đường Phù Đổng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) hoặc tại trụ sở Trung tâm Thí nghiệm điện (QL30, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp).
g) Bàn giao vật tư thừa không sử dụng hết cho công trình và vật tư tháo gỡ thu hồi: tại kho Công ty Điện lực Đồng Tháp (đường Phù Đổng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) hoặc tại trụ sở Trung tâm Thí nghiệm điện (QL30, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp). Riêng phần trụ BTLT và đà cản, đế neo thuộc công trình trên địa bàn Phường, xã nào thì giao tại đại điểm thuộc địa bàn Đội Quản lý điện nơi đó quản lý.
6. Vật tư thiết bị do bên B cấp:
a) Các vật tư và phụ kiện do nhà thầu cấp đã được liệt kê trong hồ sơ mời thầu và phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.
b) Các vật tư - phụ kiện phải xuất trình và đính kèm đầy đủ các phiếu xuất xưởng của nhà cung cấp và phiếu thử nghiệm của cơ quan chức năng trước khi lắp đặt.
c) Tất cả các loại vật tư - phụ kiện; trước khi lắp đặt phải thông báo cho Đơn vị TVGS, Đơn vị QLDA kiểm tra và nghiệm thu đạt yêu cầu mới được thi công.
d) Bên B thi công lắp đặt đúng loại vật tư thiết bị đã đăng ký với Bên A. Nếu có thay đổi nhãn hiệu, vật tư thiết bị (tính năng và chất lượng tối thiểu phải tương đương với nhãn hiệu đã đăng ký), Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A để được chấp thuận trước khi thi công, lắp đặt.
e) Khi tập kết vật tư B cấp tại công trường hoặc xuất kho từ kho bãi tại công trường để thi công, lắp đặt Bên B phải thông báo cho Đơn vị TVGS, Đơn vị QLDA biết để tiến hành lập biên bản nghiệm thu trước khi đưa vào thi công lắp đặt, đồng thời cung cấp cho Đơn vị TVGS bản photo các phiếu chứng nhận xuất xứ hàng hóa, phiếu thử nghiệm xuất xưởng, phiếu thử nghiệm của cơ quan chức năng. Nhà thầu phải đưa bản chính, bản sao y của đơn vị phát hành hoặc bản có công chứng của các tài liệu này vào 01 bộ trong bộ hồ sơ thanh quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành của từng đợt tương ứng để gửi cho Đơn vị QLDA. Nhà thầu không được phép đưa vật tư vào thi công khi chưa có sự chấp thuận của Đơn vị TVGS.
7. Bồi thường khi xảy ra hư hỏng, mất mát vật tư:
a) Trường hợp Bên B làm hư hỏng, mất mát VT-TB do Điện lực cấp (kể cả vật tư, thiết bị mới và cũ nếu có) thì phải bồi thường bằng vật tư - thiết bị mới 100% hoặc bằng tiền theo giá vật tư của thị trường tại thời điểm bồi thường.
b) Giá trị bồi thường là giá VT-TB trên thị trường tại thời điểm bồi thường cộng thêm 10% cho các chi phí bảo hiểm, lưu kho, lưu bãi,… mà chủ đầu tư đã chi trả khi mua hàng.
c) Giá VT-TB của thị trường tại thời điểm bồi thường là giá cao nhất trong các giá sau:
- Báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất sản phẩm bị mất.
- Thông báo hoặc công bố giá của Nhà nước.
8. Lập Dự toán phát sinh:
a) Khối lượng phát sinh theo từng đợt thanh toán Bên B phải lập dự toán phát sinh có xác nhận của các bên liên quan và được Bên A phê duyệt trước khi lập thủ tục quyết toán công trình. Về đơn giá cho các khối lượng phát sinh sẽ được lập theo quy định của hợp đồng về điều chỉnh giá hợp đồng.
9. Kiểm điểm công tác định kỳ:
a) Bên B lập báo cáo công tác định kỳ gửi cho Bên A và đơn vị Đơn vị TVGS theo mẫu và lịch trình cụ thể sẽ thống nhất sau.
b) Bên A sẽ tổ chức những phiên họp kiểm điểm khối lượng thực hiện tối thiểu 15 ngày/lần. Bên B phải lập báo cáo về tình hình thực hiện công trình có lũy kế, nêu rõ những vướng mắc khó khăn và các kiến nghị để phục vụ cho phiên họp kiểm điểm này.
10. Công tác giám sát và nghiệm thu công trình:
a) Bên B thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, phối hợp với Tư vấn giám sát nghiệm thu vật tư thiết bị, công việc, giai đoạn chuyển bước thi công và thực hiện ghi nhật ký công trình kịp thời ngay tại công trường trong suốt quá trình thi công, công tác quản lý chất lượng thi công công trình thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.
b)  Các công đoạn chủ yếu trong thi công bao gồm các công trình ngầm, gia công lắp đặt cốt thép, đổ bê tông, dựng trụ bước chuyển giai đoạn thi công, các hạng mục công trình,…Đơn vị giám sát thi công của Bên B chụp hình lưu dữ liệu để phục vụ công tác kiểm tra thanh quyết toán.
c)  Các hồ sơ liên quan đến công tác thi công (Phương án thi công, kế hoạch an toàn thi công, bảng tiến độ thi công, các quyết định, bản vẽ…) phải được nhà thầu scan và lưu vào hộp thư điện tử trên phần mềm IMIS 2.0 của chủ đầu tư.
d)  Quản lý và thực hiện nhật ký thi công điện tử, biên bản nghiệm thu công việc điện tử  theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. (Nhà thầu tự trang bị, đăng ký sim CA cho giám sát B để ký số nhật ký thi công điện tử, biên bản nghiệm thu công việc điện tử).
e) Thực hiện xây dựng và quản lý tiến độ dự án bằng phần mềm Microsoft Project theo yêu cầu và hướng dẫn của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
11. Số lần cắt điện dự kiến để thi công & đấu nối cho toàn bộ gói thầu:
- Nhà thầu phối hợp với Đơn vị TVGS, Đơn vị QLDA và Điện lực đi khảo sát thực tế từng hạng mục để có phương án thi công đồng thời tất cả các nhánh rẽ thuộc một phân đoạn và/ hoặc thi công tất cả các trạm thuộc nhánh rẽ hay phân đoạn để hạn chế số lần cắt điện và thời gian mất điện.
- Trường hợp thi công không hết khối lượng dẫn đến phát sinh số lần cắt điện so với phương án được duyệt hoặc thi công trả điện trễ mà do lỗi chủ quan của nhà thầu (có biên bản) thì Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ xem xét về năng lực của nhà thầu cho những lần đấu thầu tiếp theo do Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức.
12. Điều kiện nghiệm thu:
- Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận công trình xây dựng; Giai đoạn thi công xây dựng; Từng hạng mục công trình xây dựng; Công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.
- Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo qui định. (Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn; hình ảnh thi công; Kết quả thử nghiệm).
- Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu thiết kế, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, các thông số kỹ thuật đạt các tiêu chuẩn theo quy định và khắc phục xong các tồn tại theo yêu cầu Bên A.
- Nhà thầu phải chuẩn bị hoàn tất các bản vẽ hoàn công và khối lượng xây lắp hoàn thành để phục vụ cho công tác nghiệm thu và gửi đầy đủ hồ sơ cho Chủ đầu tư trước khi mời nghiệm thu hoàn thành công trình. Trường hợp Nhà thầu đã thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng trên công trường mà chưa lập các thủ tục như đã nêu để nghiệm thu thì khoản thời gian chậm trễ do làm thủ tục này được xem là chậm trễ thời gian thi công thì Nhà thầu sẽ chịu phạt theo điều khoản trễ tiến độ. Ngoài ra, nhà thầu sẽ chịu ảnh hưởng do việc đánh giá chất lượng nhà thầu theo quy định của EVN thông qua phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
13. Điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng:
-  Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu bộ phận (hạng mục) công trình, các biên bản thí nghiệm đo đạc, bản vẽ hoàn công và các văn bản chấp thuận của cấp thẩm quyền về việc xử lý thiết kế.
- Công trình phải đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.
- Sau khi kiểm tra hiện trường và kiểm tra các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nghiệm thu công trình có xác nhận của Đơn vị TVGS do Bên B đệ trình. Bên A sẽ tổ chức nghiệm thu với các thành phần được ghi trong Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định hiện hành.
- Đối với các công việc nhà thầu phải thi công đấu nối nhánh rẽ, cân pha nhánh rẽ khách hàng thì thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị quản lý vận hành để đóng điện trong ngày ngay sau khi hoàn thành đưa vào khai thác hiệu quả.
- Ngoài ra, khi nhà thầu thực hiện công việc theo hợp đồng mà làm nghiêng, ngã trụ, thì nhà thầu phải chỉnh sửa lại các trụ đó./.
